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STT 

Tên vị trí 
việc làm 

cần tuyển 
dụng 

Mô tả vị trí việc làm  
cần tuyển 

Chức danh 
nghÁ 

nghiệp 
Mã số 

Số 
lượng 

chỉ tiêu 
cần 

tuyển 

Vị trí tuyển 
dụng (bộ 
ph¿n dự 

ki¿n bố trí 
công tác) 

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

Yêu cầu, tiêu 
chuẩn khác 

Trình độ 
đào tạo 

Ngành hoặc 
chuyên ngành đào 

tạo 

Yêu cầu về 
trình độ 

ngoại ngữ 

A MIÀN BÀC 
1 Trung tâm Công nghệ Thông tin 

1.1 
Công nghệ 
thông tin 
hạng III 

Quản lý, vận hành các 
hệ thống thông tin, 
trung tâm tích hợp dữ 
liệu, ch°¡ng trình ứng 
dụng, phần mềm dùng 
chung của c¡ quan, đ¡n 
vị; Kiểm tra, kiểm định, 
kiểm thử, đánh giá tính 
tuân thủ các yêu cầu, 
quy định, chính sách về 
công nghệ thông tin, an 
toàn thông tin; Tham gia 
phân tích, thiết kế, lập 
trình, đảm bảo an toàn 
thông tin cho hệ thống 
thông tin, c¡ sở dữ liệu 
chuyên ngành... 

Công nghệ 
thông tin 
hạng III 

V.11.06.14 03 

- Phòng Công 
nghệ thông 
tin (01 chỉ 
tiêu) 
- Phòng Quản 
lý hạ tầng và 
Dữ liệu số 
(01 chỉ tiêu) 
- Văn phòng 
Đại diện tại 
thành phố Hồ 
Chí Minh (01 
chỉ tiêu) 

Đại học 
trở lên 

Kỹ thuật phần 
mềm; Hệ thống 
thông tin; Công 
nghệ thông tin 

  

1.2 
An toàn 
thông tin 
hạng III 

Duy trì, bảo hành, bảo 
d°ỡng các hệ thống đảm 
bảo an toàn cho các hệ 
thống thông tin; Giải 
quyết các sự cố về an 
toàn thông tin; Xây 
dựng và triển khai 
ph°¡ng án bảo đảm an 
toàn hệ thống thông tin; 

An toàn 
thông tin 
hạng III 

V.11.05.11 01 
Phòng Quản 
lý hạ tầng và 
Dữ liệu số 

Đại học 
trở lên 

An toàn thông tin; 
Công nghệ thông 
tin; Khoa học máy 
tính; Hệ thống 
thông tin; Mạng 
máy tính và truyền 
thông dữ liệu 
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STT 

Tên vị trí 
việc làm 

cần tuyển 
dụng 

Mô tả vị trí việc làm  
cần tuyển 

Chức danh 
nghÁ 

nghiệp 
Mã số 

Số 
lượng 

chỉ tiêu 
cần 

tuyển 

Vị trí tuyển 
dụng (bộ 
ph¿n dự 

ki¿n bố trí 
công tác) 

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

Yêu cầu, tiêu 
chuẩn khác 

Trình độ 
đào tạo 

Ngành hoặc 
chuyên ngành đào 

tạo 

Yêu cầu về 
trình độ 

ngoại ngữ 

Xây dựng quy trình thao 
tác chuẩn phản ứng, xử 
lý sự cố máy tính... 

1.3 
Phóng viên 

hạng III 

Xây dựng đề c°¡ng, thực 
hiện viết tin, bài; Viết, 
chụp ảnh và quay phim 
các loại tin, phóng sự, 
điều tra có nội dung phức 
tạp trung bình và chịu 
trách nhiệm cá nhân về 
tác phẩm báo chí của 
mình; Tham gia chuẩn bị 
nội dung và trao đổi 
nghiệp vụ báo chí trong 
n°ớc và ngoài n°ớc. 

Phóng viên 
hạng III V.11.02.06 03 

Báo điện tử 
Tổ Quốc 

Đại học 
trở lên 

- Báo chí; Xuất bản.  
- Tr°ờng hợp có 
bằng tốt nghiệp đại 
học khác ngành 
báo chí thì phải có 
chứng chỉ bồi 
d°ỡng về nghiệp 
vụ báo chí do c¡ sở 
đào tạo có thẩm 
quyền cấp hoặc có 
bằng tốt nghiệp 
cao đẳng, trung 
cấp ngành báo chí 

  

1.4 
Chuyên 
viên về 

tổng hợp 

Tham gia tham m°u 
giúp lãnh đạo c¡ quan, 
đ¡n vị chỉ đạo, theo dõi 
và tổ chức triển khai 
thực hiện các nhiệm vụ 
thuộc lĩnh vực công tác 
đ°ợc phân công. 

Chuyên viên 01.003 01 

Văn phòng 
Đại diện tại 
thành phố  

Hồ Chí Minh 

Đại học 
trở lên 

Lịch sử; Quản lý 
văn hóa; Báo chí   

2 Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch 

2.1 
Chuyên viên 
về tổng hợp 

Chủ trì, tham gia tham m°u 
giúp lãnh đạo Phòng theo 
dõi và tổ chức triển khai 
thực hiện về nghiên cứu 
khoa học thuộc lĩnh vực 
công tác đ°ợc phân công. 

Chuyên viên 01.003 02 

Phòng Quản 
lý Khoa học, 
Hợp tác quốc 
tế và Thông 
tin, Th° viện  

Đại học trở 
lên 

Luật; Kinh tế; Quản 
lý văn hóa; Tài 
chính - Ngân hàng 
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STT 

Tên vị trí 
việc làm 

cần tuyển 
dụng 

Mô tả vị trí việc làm  
cần tuyển 

Chức danh 
nghÁ 

nghiệp 
Mã số 

Số 
lượng 

chỉ tiêu 
cần 

tuyển 

Vị trí tuyển 
dụng (bộ 
ph¿n dự 

ki¿n bố trí 
công tác) 

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

Yêu cầu, tiêu 
chuẩn khác 

Trình độ 
đào tạo 

Ngành hoặc 
chuyên ngành đào 

tạo 

Yêu cầu về 
trình độ 

ngoại ngữ 

2.2 
Chuyên viên 
về tổng hợp  

Chủ trì, tham gia tham 
m°u giúp lãnh đạo Phòng 
theo dõi và tổ chức triển 
khai thực hiện về công 
tác đào tạo, bồi d°ỡng, 
quản lý lớp thuộc lĩnh 
vực công tác đ°ợc phân 
công. 

Chuyên viên 01.003 01 
Phòng  

Đào tạo, 
 Bồi d°ỡng  

Đại học trở 
lên 

Luật;  Kinh tế; 
Kinh tế quốc tế 

  

3 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thu¿t Tây BÁc 

3.1 Kế toán viên 

Thực hiện công tác kế 
toán; hạch toán kế toán 
về thu, chi tài chính của 
đ¡n vị; Báo cáo tình hình 
thực hiện thu, chi tài 
chính của đ¡n vị 

Kế toán viên V.06.031 01 
Phòng Hành 
chính - Tổng 

hợp 

Đại học trở 
lên 

Chuyên ngành: 
Tài chính; Kế 

toán; Kiểm toán 
  

3.2 

Giảng viên 
giáo dục 

nghề nghiệp 
lý thuyết 
hạng III 

Thực hiện giảng dạy, bồi 
d°ỡng, nghiên cứu khoa 
học, phát triển ch°¡ng 
trình, giáo trình đào tạo; 
nắm bắt định h°ớng phát 
triển của c¡ sở giáo dục 
nghề nghiệp để vận dụng 
vào công tác giảng dạy. 

Giảng viên 
GDNN lý 

thuyết hạng 
III 

V.09.02.03 05 

Khoa Âm 
nhạc, trong 
đó: 
- Giảng dạy 
thanh nhạc 
(01 chỉ tiêu); 
- Giảng dạy 
âm nhạc (04 
chỉ tiêu). 

Đại học trở 
lên 

S° phạm âm nhạc; 
Thanh nhạc; Âm 

nhạc học 
 

Có văn bằng, 
chứng chỉ đáp 
ứng tiêu chuẩn về 
trình độ nghiệp 
vụ s° phạm theo 
quy định chuẩn 
chuyên môn, 
nghiệp vụ của 
nhà giáo GDNN 
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STT 

Tên vị trí 
việc làm 

cần tuyển 
dụng 

Mô tả vị trí việc làm  
cần tuyển 

Chức danh 
nghÁ 

nghiệp 
Mã số 

Số 
lượng 

chỉ tiêu 
cần 

tuyển 

Vị trí tuyển 
dụng (bộ 
ph¿n dự 

ki¿n bố trí 
công tác) 

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

Yêu cầu, tiêu 
chuẩn khác 

Trình độ 
đào tạo 

Ngành hoặc 
chuyên ngành đào 

tạo 

Yêu cầu về 
trình độ 

ngoại ngữ 

4 Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội 

4.1 
Kế toán 

viên 

Thực hiện công tác kế 
toán; hạch toán kế toán 
về thu, chi tài chính của 
đ¡n vị. 

Kế toán 
viên 

V.06.031 02 
Phòng Hành 

chính - 
Tổng hợp 

Đại học 
trở lên 

Chuyên ngành 
Kế toán  

 

Ngoại ngữ 
(Anh, Nga, 
Pháp, Đức, 

Trung Quốc),  
trình độ A2 

Chứng chỉ ứng 
dụng CNTT c¡ 
bản 
 

4.2 Chuyên viên 

Chuyên viên làm công 
tác bảo đảm chất l°ợng 
giáo dục nghề nghiệp; 
xây dựng hệ thống bảo 
đảm chất l°ợng tại đ¡n vị 

Chuyên 
viên 

01.003 01 

Phòng Khảo 
thí và Đảm 

bảo chất 
l°ợng giáo 

dục 

Đại học trở 
lên 

Du lịch, Lịch sử, 

Ngoại ngữ 
(Anh, Nga, 
Pháp, Đức, 

Trung Quốc),  
trình độ A2 

Chứng chỉ ứng 
dụng CNTT c¡ 
bản 
 

4.3 Chuyên viên 

- 01 Chuyên viên làm 
công tác Lập kế hoạch, 
dự trù kinh phí và triển 
khai quyết toán các lớp 
bồi d°ỡng ngoài Tr°ờng 
theo nhu cầu của c¡ 
quan, doanh nghiệp. 
- 01 Chuyên viên làm 
công tác quản lý đào tạo; 
công tác tuyển sinh; quản 
lý, kiểm tra, đánh giá tại 
các lớp; Phối hợp với  
giảng viên xây dựng 
ch°¡ng trình bồi d°ỡng 
các nghề  theo nhu cầu,  
của các đ¡n vị ngoài 
Tr°ờng. 
 

Chuyên 
viên 

01.003 02 

Trung tâm 
Đào tạo 
th°ờng 
xuyên 

Đại học trở 
lên 

- Kế toán, Quản trị 
kinh doanh (°u 
tiên ng°ời có thêm  
Bằng ngành Bàn - 
Ba- Buồng của 
chuyên ngành 
Khách sạn)  

Ngoại ngữ 
(Anh, Nga, 
Pháp, Đức, 

Trung Quốc),  
trình độ A2 

Chứng chỉ ứng 
dụng CNTT c¡ 
bản  
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STT 

Tên vị trí 
việc làm 

cần tuyển 
dụng 

Mô tả vị trí việc làm  
cần tuyển 

Chức danh 
nghÁ 

nghiệp 
Mã số 

Số 
lượng 

chỉ tiêu 
cần 

tuyển 

Vị trí tuyển 
dụng (bộ 
ph¿n dự 

ki¿n bố trí 
công tác) 

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

Yêu cầu, tiêu 
chuẩn khác 

Trình độ 
đào tạo 

Ngành hoặc 
chuyên ngành đào 

tạo 

Yêu cầu về 
trình độ 

ngoại ngữ 

4.4 

Giảng viên 
giáo dục 

nghề nghiệp 
lý thuyết 
hạng III 

02 giảng viên giảng dạy 
các môn nghiệp vụ Nhà 
hàng 

Giảng viên 
giáo dục 

nghề 
nghiệp lý 

thuyết 
(hạng III) 

V.09.02.03 
 

02 

Khoa Quản 
trị Khách 
sạn, Nhà 

hàng 

Đại học trở 
lên 

Quản trị kinh 
doanh (°u tiên 
ng°ời có thêm 
bằng ngành 
QTKD - Quản trị 
kinh doanh Nhà 
hàng)   

Ngoại ngữ 
(Anh, Nga, 
Pháp, Đức, 

Trung Quốc),  
trình độ A2 

- Có chứng chỉ bồi 
d°ỡng nghiệp vụ 
s° phạm cho giảng 
viên đại học, cao 
đẳng hoặc tốt 
nghiệp đại học s° 
phạm, chuyên 
ngành s° phạm; 
- Chứng chỉ ứng 
dụng CNTT c¡ 
bản  
- Bằng cao đẳng 
QTKD - Quản trị 
kinh doanh Nhà 
hàng; Chứng chỉ 
kỹ năng nghề 
quốc gia bậc 3 
nghề Dịch vụ nhà 
hàng 

4.5 

Giảng viên 
giáo dục 

nghề nghiệp 
lý thuyết 
hạng III 

- 01 Giảng viên giảng 
dạy các môn nghiệp vụ 
về Lữ hành 
- 01 giảng viên giảng 
dạy các môn  nghiệp vụ 
H°ớng dẫn 

Giảng viên 
giáo dục 

nghề 
nghiệp lý 

thuyết 
(hạng III) 

V.09.02.03 02 
Khoa Quản 
trị Lữ hành, 
H°ớng dẫn 

Đại học 
trở lên 

Du lịch, Quản trị 
du lịch, H°ớng 
dẫn du lịch, Việt 
nam Học 

Ngoại ngữ 
(Anh, Nga, 
Pháp, Đức, 

Trung Quốc),  
trình độ A2 

- Có chứng chỉ bồi 
d°ỡng nghiệp vụ 
s° phạm cho giảng 
viên đại học, cao 
đẳng hoặc tốt 
nghiệp đại học s° 
phạm, chuyên 
ngành s° phạm; 
- Chứng chỉ ứng 
dụng CNTT c¡ 
bản 
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STT 

Tên vị trí 
việc làm 

cần tuyển 
dụng 

Mô tả vị trí việc làm  
cần tuyển 

Chức danh 
nghÁ 

nghiệp 
Mã số 

Số 
lượng 

chỉ tiêu 
cần 

tuyển 

Vị trí tuyển 
dụng (bộ 
ph¿n dự 

ki¿n bố trí 
công tác) 

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

Yêu cầu, tiêu 
chuẩn khác 

Trình độ 
đào tạo 

Ngành hoặc 
chuyên ngành đào 

tạo 

Yêu cầu về 
trình độ 

ngoại ngữ 

4.6 

Giảng viên 
giáo dục 

nghề nghiệp 
lý thuyết 
hạng III 

Giảng viên giảng dạy 
môn  Giáo dục thể chất 

Giảng viên 
giáo dục 

nghề 
nghiệp lý 

thuyết 
(hạng III) 

V.09.02.03 01 

Khoa Kiến 
thức c¡ bản 

- C¡ sở 
ngành 

Đại học 
trở lên 

S° phạm Giáo 
dục thể chất  

Ngoại ngữ 
(Anh, Nga, 
Pháp, Đức, 

Trung Quốc),  
trình độ A2 

- Có chứng chỉ bồi 
d°ỡng nghiệp vụ 
s° phạm cho giảng 
viên đại học, cao 
đẳng hoặc tốt 
nghiệp đại học s° 
phạm, chuyên 
ngành s° phạm; 

- Chứng chỉ ứng 
dụng CNTT c¡ bản 

4.7 

Giảng viên 
giáo dục 

nghề nghiệp 
lý thuyết 
hạng III 

02 giảng viên giảng dạy 
các môn lý thuyết chế 
biến và môn thực hành 
chế biến 
 

Giảng viên 
giáo dục 

nghề 
nghiệp lý 

thuyết 
(hạng III) 

 

V.09.02.03 
02 

 

Khoa Quản 
trị Chế biến 

món ăn 

Đại học 
trở lên 

Quản trị kinh 
doanh (°u tiên 
ng°ời có thêm 
bằng ngành 
QTKD - Quản trị 
Chế biến món 
ăn; QTKD - 
Quản trị kinh 
doanh Khách 
sạn) 

Ngoại ngữ 
(Anh, Nga, 
Pháp, Đức, 

Trung Quốc),  
trình độ A2 

- Có chứng chỉ bồi 
d°ỡng nghiệp vụ 
s° phạm cho giảng 
viên đại học, cao 
đẳng hoặc tốt 
nghiệp đại học s° 
phạm, chuyên 
ngành s° phạm; 

- Chứng chỉ ứng 
dụng CNTT c¡ bản 

- Bằng tốt nghiệp 
cao đẳng QTKD -
Quản trị Chế biến 
món ăn, hoặc 
QTKD-Quản trị 
kinh doanh Khách 
sạn; Có Chứng chỉ 
kỹ năng nghề quốc 
gia bậc 3 nghề Kỹ 
thuật CBM 
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STT 

Tên vị trí 
việc làm 

cần tuyển 
dụng 

Mô tả vị trí việc làm  
cần tuyển 

Chức danh 
nghÁ 

nghiệp 
Mã số 

Số 
lượng 

chỉ tiêu 
cần 

tuyển 

Vị trí tuyển 
dụng (bộ 
ph¿n dự 

ki¿n bố trí 
công tác) 

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

Yêu cầu, tiêu 
chuẩn khác 

Trình độ 
đào tạo 

Ngành hoặc 
chuyên ngành đào 

tạo 

Yêu cầu về 
trình độ 

ngoại ngữ 

5 Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam 

5.1 

Giảng viên: 
giảng dạy 
môn 
Saxophone 

Tham gia giảng dạy, biểu 
diễn, nghiên cứu khoa 
học môn Saxophone 

Giảng viên 
hạng III V.07.01.03 01 

Khoa Nhạc 
Jazz 

Thạc sĩ trở 
lên 

Ph°¡ng pháp 
giảng dạy chuyên 
ngành âm nhạc: 
Saxophone 

  

5.2 

Giảng viên: 
giảng dạy 
môn Đàn 
Tranh 

Tham gia giảng dạy, biểu 
diễn, nghiên cứu khoa 
học môn Đàn Tranh 

Giảng viên 
hạng III V.07.01.03 01 

Khoa Âm 
nhạc truyền 

thống 

Thạc sĩ trở 
lên 

Ph°¡ng pháp 
giảng dạy chuyên 
ngành âm nhạc: 
Đàn Tranh 

  

5.3 

Chuyên viên 
về quản lý 
bảo đảm và 
kiểm định 
chất l°ợng 
giáo dục 

Chủ trì, tham gia, tham 
m°u giúp lãnh đạo Học 
viện, theo dõi và tổ chức 
triển khai thực hiện về 
công tác bảo đảm và 
kiểm định chất l°ợng 
giáo dục 

Chuyên viên 01.003 03 

Phòng Khảo 
thí và Đảm 

bảo chất 
l°ợng giáo 

dục 

Đại học trở 
lên 

Luật học; Luật 
kinh tế; Âm nhạc 
học; Ngôn ngữ 
Anh; Kinh tế quốc 
tế 

  

6 Viện Bảo tồn di tích 

6.1 
Kỹ s° hạng 

III 

Chủ trì, tham gia thực 
hiện các nhiệm vụ  khoa 
học, công nghệ; t° vấn 
khảo sát, lập dự án, thiết 
kế bản vẽ thi công, thẩm 
tra, giám sát kỹ thuật dự 
án bảo quản tu bổ phục 
hồi di tích 

Kỹ s° hạng 
III V.05.02.07 01 

Trung tâm T° 
vấn bảo tồn 

di tích 
Đại học  Kỹ thuật công 

trình xây dựng 
  

6.2 
Kế toán 

viên 

Thực hiện công tác kế 
toán chi th°ờng xuyên, 
thuế, tài sản, hoạt động 
sản xuất kinh doanh 

Kế toán viên V.06.031 01 
Phòng Hành 
chính, Tổng 

hợp 
Đại học  Chuyên ngành 

Kế toán 
  



8 
 

STT 

Tên vị trí 
việc làm 

cần tuyển 
dụng 

Mô tả vị trí việc làm  
cần tuyển 

Chức danh 
nghÁ 

nghiệp 
Mã số 

Số 
lượng 

chỉ tiêu 
cần 

tuyển 

Vị trí tuyển 
dụng (bộ 
ph¿n dự 

ki¿n bố trí 
công tác) 

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

Yêu cầu, tiêu 
chuẩn khác 

Trình độ 
đào tạo 

Ngành hoặc 
chuyên ngành đào 

tạo 

Yêu cầu về 
trình độ 

ngoại ngữ 

7 Viện Phim Việt Nam 

7.1 
L°u trữ viên 

(hạng III) 

L°u trữ, bảo quản, tu 
sửa, phục hồi, quay trở 
phim nhựa; Phục hồi, 
phục chế t° liệu, hình 
ảnh động 

L°u trữ viên V.01.02.02 04 

- Phòng Bảo 
quản phim 

(03 chỉ tiêu); 
- Phòng Kỹ 
thuật (01 chỉ 

tiêu) 

Đại học trở 
lên 

- L°u trữ học; L°u 
trữ học và Quản trị 
văn phòng 
- Hoặc ngành khác và 
có chứng chỉ bồi 
d°ỡng nghiệp vụ l°u 
trữ do c¡ sở đào tạo có 
thẩm quyền cấp hoặc 
có bằng tốt nghiệp 
cao đẳng, trung cấp 
ngành l°u trữ  

  

7.2 
Chuyên viên 
về quản trị 

công sở 

Thực hiện bảo đảm điều 
kiện làm việc của c¡ quan, 
đ¡n vị và của viên chức, 
ng°ời lao động của Viện; 
tham gia thực hiện công 
tác bảo đảm vệ sinh môi 
tr°ờng, phòng làm việc; 
phòng chống mối, duy trì 
cảnh quan sân v°ờn của 
c¡ quan, trụ sở làm việc; 
tham gia thực hiện công 
tác phòng chống cháy nổ, 
đảm bảo an ninh, an toàn 
trụ sở; tham gia thực hiện 
công tác mua sắm tài sản, 
trang thiết bị, hàng hóa 
công cụ, dụng cụ, vật t°, 
văn phòng, văn phòng 
phẩm… 

Chuyên viên 01.003 01 
Phòng Hành 
chính, Tổng 

hợp 

Đại học trở 
lên 

Kinh tế; Kinh tế 
đối ngoại   
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STT 

Tên vị trí 
việc làm 

cần tuyển 
dụng 

Mô tả vị trí việc làm  
cần tuyển 

Chức danh 
nghÁ 

nghiệp 
Mã số 

Số 
lượng 

chỉ tiêu 
cần 

tuyển 

Vị trí tuyển 
dụng (bộ 
ph¿n dự 

ki¿n bố trí 
công tác) 

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

Yêu cầu, tiêu 
chuẩn khác 

Trình độ 
đào tạo 

Ngành hoặc 
chuyên ngành đào 

tạo 

Yêu cầu về 
trình độ 

ngoại ngữ 

7.3 
Kế toán 

viên 

Thực hiện công tác kế 
toán; hạch toán kế toán 
về thu, chi tài chính của 
đ¡n vị; báo cáo tình hình 
thực hiện thu, chi tài 
chính của đ¡n vị 

Kế toán viên 
(hạng III) V.06.031 01 

Phòng Hành 
chính, Tổng 

hợp 

Đại học trở 
lên 

Chuyên ngành  
Kế toán 

  

7.4 
Cán sự về 

hành chính - 
văn phòng 

Triển khai thực hiện về 
hành chính - văn phòng 
thuộc lĩnh vực công tác 
đ°ợc phân công; phục vụ 
tổ chức các kỳ họp; 
chuẩn bị các điều kiện 
phục vụ các kỳ họp và 
các hoạt động c¡ quan, 
đ¡n vị 

Cán sự 01.004 01 
Phòng Hành 
chính, Tổng 

hợp 

Cao đẳng 
trở lên 

Hành chính; Kế 
toán.   

7.5 
Kỹ thuật 

viên  
(hạng IV) 

Tham gia vận hành hệ 
thống điện của Trung 
tâm Nghiên cứu và L°u 
trữ Điện ảnh tại TP. Hồ 
Chí Minh; xác nhận tình 
trạng kỹ thuật của thiết bị 

Kỹ thuật 
viên  

(hạng IV) 
V.05.02.08 01 

Trung tâm 
Nghiên cứu 
và L°u trữ 

Điện ảnh (TP. 
Hồ Chí 
Minh) 

Trung cấp 
nghề trở 

lên 

Điện công nghiệp 
- tự động hóa 

  

8 Bảo tàng Hồ Chí Minh 

8.1 
Chuyên viên 
về tổng hợp 

Tham gia tham m°u 
giúp lãnh đạo c¡ quan, 
đ¡n vị về công tác tổ 
chức cán bộ; xây dựng 
báo cáo, kế hoạch, thực 
hiện các công việc về 
quy trình cán bộ 

Chuyên viên 01.003 01 
Phòng Hành 
chính, Tổng 

hợp 

Đại học trở 
lên 

Quản trị nhân lực   
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STT 

Tên vị trí 
việc làm 

cần tuyển 
dụng 

Mô tả vị trí việc làm  
cần tuyển 

Chức danh 
nghÁ 

nghiệp 
Mã số 

Số 
lượng 

chỉ tiêu 
cần 

tuyển 

Vị trí tuyển 
dụng (bộ 
ph¿n dự 

ki¿n bố trí 
công tác) 

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

Yêu cầu, tiêu 
chuẩn khác 

Trình độ 
đào tạo 

Ngành hoặc 
chuyên ngành đào 

tạo 

Yêu cầu về 
trình độ 

ngoại ngữ 

8.2 
Chuyên viên 
về quản trị 
công sở 

Xây dựng kế hoạch, thực 
hiện công tác đảm bảo 
(mua sắm, thay thế,..) vật 
t°, trang thiết bị văn 
phòng c¡ quan 

Chuyên viên 01.003 01 
Phòng Hành 
chính, Tổng 

hợp 

Đại học trở 
lên 

Luật; Kinh tế   

8.3 
Chuyên viên 
về quản trị 
công sở 

Quản lý, vận hành, sửa 
chữa, bảo d°ỡng,... hệ 
thống điện tử của c¡ quan 

Chuyên viên 01.003 01 
Phòng Kỹ 

thuật, Bảo vệ 
Đại học trở 

lên 
Điện tử viễn thông   

8.4 
Chuyên viên 
về quản trị 
công sở 

Quản lý, vận hành, sửa 
chữa, bảo d°ỡng,... hệ 
thống điện của c¡ quan 

Chuyên viên 01.003 01 
Phòng Kỹ 

thuật, Bảo vệ 
Đại học trở 

lên 
Điện   

8.5 
Chuyên viên 
về quản trị 
công sở 

Quản lý, vận hành, sửa 
chữa, bảo d°ỡng,... hệ 
thống điện lạnh của c¡ 
quan 

Chuyên viên 01.003 01 
Phòng Kỹ 

thuật, Bảo vệ 
Đại học trở 

lên 
Điện lạnh   

8.6 
Chuyên viên 
về quản trị 
công sở 

Quản lý, vận hành hệ 
thống điều khiển tự động 
của c¡ quan 

Chuyên viên 01.003 01 
Phòng Kỹ 

thuật, Bảo vệ 
Đại học trở 

lên 
Tự động hóa   

8.7 
Họa sĩ hạng 
III 

Thực hiện công tác thiết 
kế mỹ thuật cho các cuộc 
tr°ng bày, triển lãm và các 
tác phẩm, công trình mỹ 
thuật khác của Bảo tàng 

Họa sĩ hạng 
III 

10.08.27 01 
Phòng Tr°ng 

bày 
Đại học trở 

lên 
Thiết kế đồ họa   

8.8 
Di sản viên 

hạng III 

Thực hiện công tác thuyết 
minh tiếng Việt, nghiên cứu 
khoa học, công việc đón 
tiếp, phục vụ khách tham 
quan Bảo tàng 

Di sản viên 
hạng III 10.05.17 01 

Phòng Giáo 
dục 

Đại học trở 
lên 

Lịch sử; Bảo tàng 
học 
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STT 

Tên vị trí 
việc làm 

cần tuyển 
dụng 

Mô tả vị trí việc làm  
cần tuyển 

Chức danh 
nghÁ 

nghiệp 
Mã số 

Số 
lượng 

chỉ tiêu 
cần 

tuyển 

Vị trí tuyển 
dụng (bộ 
ph¿n dự 

ki¿n bố trí 
công tác) 

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

Yêu cầu, tiêu 
chuẩn khác 

Trình độ 
đào tạo 

Ngành hoặc 
chuyên ngành đào 

tạo 

Yêu cầu về 
trình độ 

ngoại ngữ 

8.9 
Di sản viên 

hạng III 

Thực hiện công tác thuyết 
minh tiếng Trung, nghiên 
cứu khoa học, công việc 
đón tiếp, phục vụ khách 
tham quan Bảo tàng 

Di sản viên 
hạng III 10.05.17 01 

Phòng Giáo 
dục 

Đại học trở 
lên 

Tiếng Trung 
Quốc; Ngôn ngữ 

Trung Quốc 
  

8.10 
Di sản viên 

hạng III 

Thực hiện công tác thuyết 
minh tiếng Anh, nghiên 
cứu khoa học, công việc 
đón tiếp, phục vụ khách 
tham quan Bảo tàng 

Di sản viên 
hạng III 10.05.17 01 

Phòng Giáo 
dục 

Đại học trở 
lên 

Tiếng Anh; Ngôn 
ngữ Anh 

  

8.11 
Di sản viên 

hạng III 

Thực hiện công tác thuyết 
minh tiếng Nga, nghiên 
cứu khoa học, công việc 
đón tiếp, phục vụ khách 
tham quan Bảo tàng 

Di sản viên 
hạng III 10.05.17 01 

Phòng Giáo 
dục 

Đại học trở 
lên 

Tiếng Nga; Ngôn 
ngữ Nga 

  

9 Bảo tàng Lịch sử Quốc gia 

9.1 
Di sản viên 

hạng III 

Tham gia điều tra, thám 
sát và khai quật khảo cổ 
học; Thực hiện nghiên 
cứu, s°u tầm tài liệu, hiện 
vật giai đoạn Cận - Hiện 
đại; Tham gia xây dựng 
các đề tài nghiên cứu 
khoa học, viết bài nghiên 
cứu cho các tạp chí 
chuyên ngành; Tham gia 
xây dựng hồ s¡ hiện vật, 
di tích đạt các tiêu chuẩn 
khoa học. 

Di sản viên 
hạng III V.10.05.17 01 

Phòng 
Nghiên cứu, 

S°u tầm 

Đại học trở 
lên 

Bảo tàng   
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STT 

Tên vị trí 
việc làm 

cần tuyển 
dụng 

Mô tả vị trí việc làm  
cần tuyển 

Chức danh 
nghÁ 

nghiệp 
Mã số 

Số 
lượng 

chỉ tiêu 
cần 

tuyển 

Vị trí tuyển 
dụng (bộ 
ph¿n dự 

ki¿n bố trí 
công tác) 

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

Yêu cầu, tiêu 
chuẩn khác 

Trình độ 
đào tạo 

Ngành hoặc 
chuyên ngành đào 

tạo 

Yêu cầu về 
trình độ 

ngoại ngữ 

9.2 
Di sản viên 

hạng III 

Thực hiện quy trình hoạt 
động chuyên môn, nghiệp 
vụ về công tác kiểm kê hiện 
vật; Nghiên cứu, xây dựng, 
thẩm định, bổ sung hồ s¡ 
hiện vật; Nghiên cứu, xây 
dựng hệ thống biểu mẫu sổ 
sách, phiếu hiện vật; Tham 
gia nghiên cứu khoa học, 
xuất bản ấn phẩm về hiện 
vật Bảo tàng Lịch sử quốc 
gia, ứng dụng các thành tựu 
của khoa học và công nghệ 
về bảo vệ và phát huy giá trị 
di sản văn hóa. 

Di sản viên 
hạng III V.10.05.17 01 

Phòng Quản 
lý hiện vật 

Đại học trở 
lên 

Bảo tàng   

10 Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam 

10.1 

Chuyên viên 
về hành 

chính - văn 
phòng 

- Chủ trì, tham gia, tham 
m°u giúp lãnh đạo c¡ 
quan, đ¡n vị chỉ đạo, theo 
dõi và tổ chức triển khai 
thực hiện về hành chính - 
văn phòng thuộc lĩnh vực 
công tác đ°ợc phân công. 

Chuyên viên 01.003 01 
Phòng Hành 
chính, Tổng 

hợp 

Đại học trở 
lên 

Quản lý Nhà 
n°ớc; Quản trị 

kinh doanh 

Tiếng Anh 
t°¡ng đ°¡ng 
bậc 2 theo 
khung năng lực 
ngoại ngữ 6 
bậc dùng cho 
Việt Nam 

 

10.2 
Di sản viên 

hạng III 

Xây dựng các đề c°¡ng 
thiết kế tr°ng bày giới 
thiệu di sản văn hóa và 
thực hiện các hoạt động 
tuyên truyền, giáo dục 
tại bảo tàng, di tích; Xây 
dựng, nghiên cứu, s°u 
tầm tài liệu, hiện vật, hồ 

Di sản viên 
hạng III 

 
V.10.05.17 02 

Phòng 
Nghiên cứu, 

S°u tầm/ 
Phòng Bảo 
tàng ngoài 
trời/Phòng 

Kiểm kê, Bảo 
quản 

Đại học trở 
lên 

Bảo tàng; Quản lý 
Văn hóa 

Tiếng Anh 
t°¡ng đ°¡ng 
bậc 2 theo 
khung năng lực 
ngoại ngữ 6 
bậc dùng cho 
Việt Nam 
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STT 

Tên vị trí 
việc làm 

cần tuyển 
dụng 

Mô tả vị trí việc làm  
cần tuyển 

Chức danh 
nghÁ 

nghiệp 
Mã số 

Số 
lượng 

chỉ tiêu 
cần 

tuyển 

Vị trí tuyển 
dụng (bộ 
ph¿n dự 

ki¿n bố trí 
công tác) 

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

Yêu cầu, tiêu 
chuẩn khác 

Trình độ 
đào tạo 

Ngành hoặc 
chuyên ngành đào 

tạo 

Yêu cầu về 
trình độ 

ngoại ngữ 

s¡ di tích, hồ s¡ di sản 
văn hóa phi vật thể; lập 
danh mục và t° liệu hóa 
di sản văn hóa phi vật 
thể;  Kiểm tra, đánh giá 
tình trạng hiện vật, đề 
xuất kế hoạch bảo quản, 
tu bổ, sắp xếp hiện vật 
trong kho bảo quản theo 
hệ thống đúng quy định 
 

11 Bảo tàng Mỹ thu¿t Việt Nam 

11.1 
Di sản viên 

hạng III 

Nghiên cứu, s°u tầm tác 
phẩm mỹ thuật; triển 
khai hoạt động chuyên 
môn về nghiệp vụ th° 
viện, quản lý t° liệu; hoạt 
động chuyên môn khác 
có liên quan đến Bảo 
tàng, tr°ng bày, bảo 
quản, tu sửa,… 

Di sản viên 
hạng III V.10.05.17 01 

Phòng 
Nghiên cứu, 

S°u tầm 

Đại học trở 
lên 

 

Mỹ thuật; Nghệ 
thuật và quản lý 

nghệ thuật 
 

  

11.2 
Chuyên viên 
truyền thông 

Viết bài báo chí, tổng 
hợp, trình bày tr°ớc công 
chúng; Triển khai hoạt 
động chuyên môn về 
công tác Truyền thông. 
 

Chuyên  
viên  01.003 01 

Phòng 
Truyền 

thông, Đối 
ngoại 

Đại học trở 
lên 

Truyền thông quốc 
tế;  Báo chí 

 

IELTS 6.0 trở 
lên 

 



14 
 

STT 

Tên vị trí 
việc làm 

cần tuyển 
dụng 

Mô tả vị trí việc làm  
cần tuyển 

Chức danh 
nghÁ 

nghiệp 
Mã số 

Số 
lượng 

chỉ tiêu 
cần 

tuyển 

Vị trí tuyển 
dụng (bộ 
ph¿n dự 

ki¿n bố trí 
công tác) 

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

Yêu cầu, tiêu 
chuẩn khác 

Trình độ 
đào tạo 

Ngành hoặc 
chuyên ngành đào 

tạo 

Yêu cầu về 
trình độ 

ngoại ngữ 

12 Trung tâm Kỹ thu¿t Điện ảnh 

12.1 
Kế toán 

viên 

Thực hiện công việc kế 
toán: kế toán l°¡ng,bảo 
hiểm; kế toán vốn bằng 
tiền; kế toán vật t° tài sản; 
kế toán thanh toán; kế 
toán thu chi ngân sách; 
lập báo cáo tài chính. 

 
 

Kế toán viên 
 
 

V.06.031 01 
Phòng Hành 
chính - Tổng 

hợp 

Đại học trở 
lên 

Chuyên ngành: 
Tài chính; Kế 

toán; Kiểm toán  

Có chứng chỉ 
ngoại ngữ 
t°¡ng đ°¡ng 
bậc 3 theo 
khung năng 
lực ngoại ngữ 
6 bậc dùng 
cho Việt Nam 
 

- Chứng chỉ ứng 
dụng CNTT c¡ 
bản 
- ¯u tiên có kinh 
nghiệm làm việc 
trong lĩnh vực tài 
chính, kế toán  

12.2 
Nhân viên 

thủ quỹ 

Kiểm soát toàn bộ hoạt 
động thu chi tiền phát 
sinh; Kế toán vốn bằng 
tiền; Kế toán  vốn quỹ; 
Lập báo cáo tài chính; 
Thực hiện chế độ hội 
họp; Đảm bảo yêu cầu về 
bảo mật thông tin kinh tế 
tài chính; Thực hiện các 
nhiệm vụ khác do cấp 
trên giao 

  
 

 Nhân viên 
thủ quỹ 

 
 

06.035 01 
Phòng Hành 
chính - Tổng 

hợp 

Cao đẳng 
trở lên 

Tài chính; Kế 
toán; Kiểm toán. 

  
Có chứng chỉ 
ngoại ngữ 
t°¡ng đ°¡ng 
bậc 3 theo 
khung năng 
lực ngoại ngữ 
6 bậc dùng 
cho Việt Nam 

 

- Chứng chỉ ứng 
dụng CNTT c¡ 
bản 
- ¯u tiên có kinh 
nghiệm làm việc 
trong lĩnh vực tài 
chính, kế toán  
 

13 Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thu¿t 

13.1 
Kế toán 

viên 

Tổng hợp về kế toán và 
thực hiện công tác kế 
toán của đ¡n vị; thực 
hiện hạch toán kế toán về 
thu, chi tài chính của đ¡n 
vị; báo cáo tình hình thực 
hiện thu, chi tài chính 
thuộc phạm vi quản lý 

Kế toán viên V.06.031 01 
 Nhà Sáng tác 

Nha Trang 

Đại học trở 
lên 

 

Chuyên ngành: 
Tài chính; Kế 
toán; Kiểm toán 
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STT 

Tên vị trí 
việc làm 

cần tuyển 
dụng 

Mô tả vị trí việc làm  
cần tuyển 

Chức danh 
nghÁ 

nghiệp 
Mã số 

Số 
lượng 

chỉ tiêu 
cần 

tuyển 

Vị trí tuyển 
dụng (bộ 
ph¿n dự 

ki¿n bố trí 
công tác) 

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

Yêu cầu, tiêu 
chuẩn khác 

Trình độ 
đào tạo 

Ngành hoặc 
chuyên ngành đào 

tạo 

Yêu cầu về 
trình độ 

ngoại ngữ 

13.2 
Kế toán 

viên trung 
cấp 

Thực hiện công tác kế 
toán của đ¡n vị; hạch toán 
kế toán về thu, chi tài 
chính của đ¡n vị; báo cáo 
tình hình thực hiện thu, 
chi tài chính của đ¡n vị, 
cho các đ¡n vị thuộc lĩnh 
vực phạm vi quản lý 

Kế toán viên 
trung cấp 

V.06.032 01 
Nhà Sáng tác 

Cần Th¡ 

Cao đẳng 
trở lên 

 

Chuyên ngành: 
Tài chính; Kế 
toán; Kiểm toán 

  

14 Tạp chí Văn hóa Nghệ thu¿t 

14.1 
Biên tập 

viên hạng 
III 

Chủ trì, tham gia tham 
m°u giúp lãnh đạo c¡ 
quan, đ¡n vị chỉ đạo, theo 
dõi và tổ chức triển khai 
thực hiện đề tài, biên tập 
về lĩnh vực âm nhạc, văn 
học 

 
 
 

Biên tập 
viên hạng 

III 
 
 
 

V.11.01.03 02 
Ban Nghiên 
cứu lý luận 

Đại học trở 
lên 

- Ngành Báo chí.  
- Tr°ờng hợp có 
bằng tốt nghiệp đại 
học khác ngành Báo 
chí (°u tiên các 
chuyên ngành Âm 
nhạc học; Lý luận 
âm nhạc; Văn học) 
thì phải có chứng chỉ 
bồi d°ỡng về nghiệp 
vụ báo chí do c¡ sở 
đào tạo có thẩm 
quyền cấp hoặc có 
bằng tốt nghiệp cao 
đẳng, trung cấp 
ngành báo chí. 

 
Tiếng Anh 

t°¡ng đ°¡ng 
bậc 2 theo 

khung năng 
lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng 
cho Việt Nam 

 

 

14.2 

Chuyên viên 
về hành 

chính - văn 
phòng 

Chủ trì, tham gia tham 
m°u giúp lãnh đạo c¡ 
quan, đ¡n vị chỉ đạo, theo 
dõi và tổ chức triển khai 
thực hiện về hành chính - 
văn phòng theo phân công. 

Chuyên viên 01.003 01 Ban Trị sự 
Đại học trở 

lên 

Hành chính - văn 
phòng; Nội vụ; 

Văn th° - l°u trữ; 
L°u trữ học. 
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STT 

Tên vị trí 
việc làm 

cần tuyển 
dụng 

Mô tả vị trí việc làm  
cần tuyển 

Chức danh 
nghÁ 

nghiệp 
Mã số 

Số 
lượng 

chỉ tiêu 
cần 

tuyển 

Vị trí tuyển 
dụng (bộ 
ph¿n dự 

ki¿n bố trí 
công tác) 

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

Yêu cầu, tiêu 
chuẩn khác 

Trình độ 
đào tạo 

Ngành hoặc 
chuyên ngành đào 

tạo 

Yêu cầu về 
trình độ 

ngoại ngữ 

15 Nhà hát Nhạc, Vũ kịch Việt Nam 

 
Kỹ thuật 

viên (hạng 
IV) 

Làm công tác ánh sáng 
sân khấu 

Kỹ thuật 
viên  

(hạng IV) 
V.05.02.08 01 

Phòng Tổ 
chức biểu 

diễn 

Trung cấp 
trở lên 

Kỹ thuật c¡ khí; 
Công nghệ ô tô 

Chứng chỉ 
Tiếng Anh 
t°¡ng đ°¡ng 
bậc 1 theo 
khung năng 
lực ngoại ngữ 
6 bậc dùng 
cho Việt Nam 

 

16 Nhà hát Cải lương Việt Nam 

16.1 
Diễn viên 
hạng IV 

(Cải l°¡ng) 

Thực hiện quy trình hoạt 
động chuyên môn, 
nghiệp vụ nghệ thuật 
biểu diễn Cải l°¡ng 
(Đàn Kìm) 

Diễn viên 
hạng IV 

V.10.04.15 01 
Đoàn Cải 
l°¡ng Thể 

nghiệm 

Trung cấp 
trở lên 

Chuyên ngành 
Nhạc công    

16.2 
Diễn viên 
hạng III 

(Cải l°¡ng) 

Thực hiện quy trình hoạt 
động chuyên môn, 
nghiệp vụ nghệ thuật 
biểu diễn Cải l°¡ng. 

Diễn viên 
hạng III V.10.04.14 01 

Đoàn Cải 
l°¡ng Truyền 

thống 

Đại học trở 
lên 

Diễn viên cải 
l°¡ng 

  

17 Nhà hát Tuồng Việt Nam 

17.1 
Chuyên viên 
về quản trị 

công sở 

Tham m°u thực hiện 
công tác sửa chữa, mua 
sắm tài sản, trang thiết bị 
văn phòng, văn phòng 
phẩm; công tác hậu cần; 
quản lý hồ s¡ nhà đất; hạ 
tầng công nghệ thông tin; 
quản lý các kho vật t° 
của đ¡n vị 

Chuyên viên 01.003 01 
Phòng Hành 
chính - Tổng 

hợp 

Đại học trở 
lên 

Luật; Quản lý 
hành chính văn 
phòng; Quản trị 

công sở 

 
Chứng chỉ ứng 
dụng CNTT c¡ 

bản 
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STT 

Tên vị trí 
việc làm 

cần tuyển 
dụng 

Mô tả vị trí việc làm  
cần tuyển 

Chức danh 
nghÁ 

nghiệp 
Mã số 

Số 
lượng 

chỉ tiêu 
cần 

tuyển 

Vị trí tuyển 
dụng (bộ 
ph¿n dự 

ki¿n bố trí 
công tác) 

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

Yêu cầu, tiêu 
chuẩn khác 

Trình độ 
đào tạo 

Ngành hoặc 
chuyên ngành đào 

tạo 

Yêu cầu về 
trình độ 

ngoại ngữ 

17.2 
Kế toán 

viên 

Thực hiện công tác kế 
toán; hạch toán kế toán 
về thu, chi tài chính của 
đ¡n vị; Báo cáo tình hình 
thực hiện thu, chi tài 
chính của đ¡n vị 

Kế toán viên V.06.031 01 
Phòng Hành 
chính - Tổng 

hợp 

Đại học trở 
lên 

Chuyên ngành: 
Tài chính; Kế 

toán; Kiểm toán 
 

Chứng chỉ ứng 
dụng CNTT c¡ 

bản 

17.3 
Kỹ s° hạng 

III 

Thực hiện các hoạt động 
nghiệp vụ về kỹ thuật âm 
thanh, ánh sáng và thực 
hành đa ph°¡ng tiện theo 
phân công của cấp có 
thẩm quyền và chịu trách 
nhiệm tr°ớc cấp có thẩm 
quyền và tr°ớc pháp luật 
về nhiệm vụ đ°ợc giao. 

Kỹ s°  
Hạng III V.05.02.07 01 

Phòng Tổ 
chức biểu 

diễn 

Đại học trở 
lên 

Điện tử; điện lạnh; 
Âm thanh, ánh 

sáng 
 

Chứng chỉ ứng 
dụng CNTT c¡ 

bản 

17.4 
Văn th° 

viên Trung 
cấp 

Trực tiếp thực thi nhiệm 
vụ công tác văn th° c¡ 
quan và các nhiệm vụ 
khác đ°ợc cấp trên giao. 
 

Văn th° 
viên Trung 

cấp 
02.008 01 

Phòng Hành 
chính - Tổng 

hợp 

Trung cấp 
trở lên 

Văn th° -  l°u trữ; 
L°u trữ học; L°u 
trữ học và quản trị 
văn phòng hoặc 
chuyên ngành 
khác nh°ng có 
chứng chỉ bồi 
d°ỡng nghiệp vụ 
văn th° do c¡ sở 
đào tạo có thẩm 
quyền cấp 

 
Chứng chỉ ứng 
dụng CNTT c¡ 

bản 
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STT 

Tên vị trí 
việc làm 

cần tuyển 
dụng 

Mô tả vị trí việc làm  
cần tuyển 

Chức danh 
nghÁ 

nghiệp 
Mã số 

Số 
lượng 

chỉ tiêu 
cần 

tuyển 

Vị trí tuyển 
dụng (bộ 
ph¿n dự 

ki¿n bố trí 
công tác) 

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

Yêu cầu, tiêu 
chuẩn khác 

Trình độ 
đào tạo 

Ngành hoặc 
chuyên ngành đào 

tạo 

Yêu cầu về 
trình độ 

ngoại ngữ 

17.5 

Diễn viên 
hạng IV 

(diễn viên, 
nhạc công) 

Đảm nhiệm vai diễn và 
các nhạc cụ đ°ợc phân 
công; Tìm hiểu nội dung 
kịch bản, nghiên cứu 
nhân vật và các bài 
nhạc đ°ợc phân công, 
đảm nhiệm d°ới sự chỉ 
dẫn của đạo diễn, biên 
đạo, huấn luyện múa, 
chỉ huy âm nhạc thể 
hiện ngôn ngữ nghệ thuật 
có sáng tạo. 

Diễn viên 
Hạng IV 

V.10.04.15 07 

Đoàn nghệ 
thuật Truyền 
thống, Đoàn 
Nghệ thuật 

Thể Nghiệm 

Trung cấp 
trở lên  

Nghệ thuật biểu 
diễn Tuồng; Nhạc 
công Tuồng; Kịch 
hát dân tộc (Nhạc 
công) 

 

Tuổi đời không 
quá 40 tuổi; 
Ngoại hình: Khá 
trở lên (không bị 
dị tật về hình thể, 
không nói ngọng, 
nói lắp); ¯u tiên 
kinh nghiệm 
công tác trong 
các đ¡n vị nghệ 
thuật; ¯u tiên đạt 
các giải trong các 
Cuộc thi Liên 
hoan Nghệ thuật 
Tuồng trong 
n°ớc, quốc tế và 
các Hội diễn 
chuyên nghiệp. 

18 Nhà hát Múa rối Việt Nam 

18.1 
Diễn viên 
hạng III 

Đảm nhiệm vai diễn 
đ°ợc phân công.  
 

Diễn viên 
hạng III V.10.04.14 06 

- Đoàn Nghệ 
thuật truyền 
thống;  
- Đoàn Nghệ 
thuật thể 
nghiệm; 
- Đội nhạc 

Đại học 

Diễn viên Múa rối; 
Diễn viên Chgo; 
Diễn viên Cải 
l°¡ng; Đàn Nhị. 

  

18.2 
Diễn viên 
hạng IV 

Đảm nhiệm vai diễn 
đ°ợc phân công. 

Diễn viên 
hạng IV 

V.10.04.14 01 
Đoàn Nghệ 
thuật truyền 
thống  

Trung cấp 
(Trung học 

chuyên 
nghiệp) 

Nghệ thuật Múa; 
Diễn viên kịch 
Múa 
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STT 

Tên vị trí 
việc làm 

cần tuyển 
dụng 

Mô tả vị trí việc làm  
cần tuyển 

Chức danh 
nghÁ 

nghiệp 
Mã số 

Số 
lượng 

chỉ tiêu 
cần 

tuyển 

Vị trí tuyển 
dụng (bộ 
ph¿n dự 

ki¿n bố trí 
công tác) 

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

Yêu cầu, tiêu 
chuẩn khác 

Trình độ 
đào tạo 

Ngành hoặc 
chuyên ngành đào 

tạo 

Yêu cầu về 
trình độ 

ngoại ngữ 

18.3 
Đạo diễn 

nghệ thuật 
hạng III 

Chỉ đạo diễn xuất của diễn 
viên, h°ớng dẫn cộng tác 
viên và phối hợp với 
những ng°ời có liên quan 
thống nhất ý t°ởng sáng 
tạo, đảm bảo quy trình 
hoàn thành tác phẩm, 
ch°¡ng trình đ°ợc giao; 
Tham gia xây dựng kịch 
bản, biên kịch, dàn dựng, 
chỉ huy các tác phẩm, 
ch°¡ng trình sân khấu có 
giá trị t° t°ởng và nghệ 
thuật; Đánh giá, phân tích, 
xử lý kịch bản: xây dựng, 
biên tập ý t°ởng đạo diễn, 
kịch bản phân cảnh; chọn 
diễn viên, cộng tác viên 

Đạo diễn V.10.03.10 01 
Phòng Nghệ 
thuật - Tạo 

hình 

Đại học trở 
lên 

Sân khấu (Biên 
kịch)   

18.4 
Chuyên viên 

về truyền 
thông 

Chủ trì, tham gia tham m°u 
giúp lãnh đạo c¡ quan, đ¡n 
vị chỉ đạo, theo dõi và tổ 
chức triển khai thực hiện về 
truyền thông thuộc lĩnh vực 
công tác đ°ợc phân công 

Chuyên viên 01.003 01 
Phòng Tổ 
chức biểu 

diễn 

Đại học trở 
lên 

Truyền thông 
doanh nghiệp -   

Tiếng Pháp 
  

18.5 
Chuyên viên 
về hợp tác 

quốc tế 

Chủ trì, tham gia tham 
m°u giúp lãnh đạo c¡ 
quan, đ¡n vị chỉ đạo, theo 
dõi và tổ chức triển khai 
thực hiện về hợp tác quốc 
tế thuộc lĩnh vực công tác 
đ°ợc phân công 

Chuyên viên 01.003 01 
Phòng Tổ 
chức biểu 

diễn 

Đại học trở 
lên 

Ngôn ngữ Anh   
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STT 

Tên vị trí 
việc làm 

cần tuyển 
dụng 

Mô tả vị trí việc làm  
cần tuyển 

Chức danh 
nghÁ 

nghiệp 
Mã số 

Số 
lượng 

chỉ tiêu 
cần 

tuyển 

Vị trí tuyển 
dụng (bộ 
ph¿n dự 

ki¿n bố trí 
công tác) 

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

Yêu cầu, tiêu 
chuẩn khác 

Trình độ 
đào tạo 

Ngành hoặc 
chuyên ngành đào 

tạo 

Yêu cầu về 
trình độ 

ngoại ngữ 

19 Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt BÁc 

 
Diễn viên 
hạng IV 

Đảm nhiệm vai diễn 
đ°ợc phân công; Tìm 
hiểu nội dung kịch bản, 
nghiên cứu vai diễn, tác 
phẩm đ°ợc phân công, 
d°ới sự chỉ dẫn của đạo 
diễn, biên đạo, huấn 
luyện múa, chỉ huy âm 
nhạc thể hiện ngôn ngữ 
nghệ thuật 

Diễn viên 
hạng IV 

V.10.04.15 01 Đoàn Múa 
Trung cấp 

trở lên 
Biên đạo Múa; 
Diễn viên Múa.   

20 Trường Trung cấp Nghệ thu¿t Xi¿c và Tạp kỹ Việt Nam 

20.1 

Giáo viên 
giáo dục 

nghề nghiệp 
thực hành 
hạng III 

Lập kế hoạch giảng dạy 
môn học; Tổ chức giảng 
dạy phù hợp với môn học 
hoặc đề án tiết mục đ°ợc 
phê duyệt; Xây dựng, 
thiết kế đ°ợc đạo cụ để 
giảng dạy môn học hoặc 
đề án tiết mục; xây dựng 
ý t°ởng giảng dạy, trang 
phục, âm nhạc để phục 
vụ hoạt động giảng dạy 
môn học hoặc đề án tiết 
mục; Chuẩn bị đầy đủ 
các ph°¡ng tiện dạy học, 
trang thiết bị tập luyện, 
đạo cụ cần thiết; có 
ph°¡ng pháp đảm bảo an 
toàn trong tập luyện 
ng°ời học.   

Giáo viên 
giáo dục 

nghề nghiệp 
thực hành 
hạng III 

V.09.02.08 04 

Khoa Xiếc/ 
Khoa Tạp kỹ 
trong đó: 
- Giáo viên 
giảng dạy 
xiếc, tạp kỹ: 
03 chỉ tiêu; 
- Giáo viên 
giảng dạy 
múa: 01 chỉ 
tiêu 

Có bằng 
Tốt nghiệp 
Trung cấp 
trở lên (¯u 
tiên ứng 
viên đang 
học đại học 
hoặc có 
bằng đại 
học) 

Nghệ thuật biểu 
diễn Xiếc; Tạp kỹ; 

Diễn viên Xiếc; 
Diễn viên Múa; 
Huấn luyện Múa 

 

- Có văn bằng, 
chứng chỉ đáp 
ứng tiêu chuẩn về 
trình độ nghiệp 
vụ s° phạm theo 
quy định chuẩn 
chuyên môn, 
nghiệp vụ của 
nhà giáo GDNN 
- ¯u tiên ứng 
viên có giải 
th°ởng tại cuộc 
thi, liên hoan 
quốc gia, khu vực 
hoặc quốc tế. 
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STT 

Tên vị trí 
việc làm 

cần tuyển 
dụng 

Mô tả vị trí việc làm  
cần tuyển 

Chức danh 
nghÁ 

nghiệp 
Mã số 

Số 
lượng 

chỉ tiêu 
cần 

tuyển 

Vị trí tuyển 
dụng (bộ 
ph¿n dự 

ki¿n bố trí 
công tác) 

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

Yêu cầu, tiêu 
chuẩn khác 

Trình độ 
đào tạo 

Ngành hoặc 
chuyên ngành đào 

tạo 

Yêu cầu về 
trình độ 

ngoại ngữ 

20.2 
Kế toán 

viên 

Thực hiện công tác kế 
toán; hạch toán kế toán 
về thu, chi tài chính của 
đ¡n vị; Báo cáo tình hình 
thực hiện thu, chi tài 
chính của đ¡n vị 

Kế toán viên V.06.031 01 
Phòng Hành 
chính tổng 

hợp 

Có bằng 
Tốt nghiệp 
Đại học trở 

lên 

Chuyên ngành: 
Tài chính; Kế 

toán; Kiểm toán 
 

- Có năng lực 
ứng dụng công 
nghệ thông tin 
đáp ứng yêu cầu 
thực hiện các 
nhiệm vụ theo vị 
trí việc làm Kế 
toán viên; sử 
dụng thành thạo 
phần mềm kế 
toán phục vụ 
công tác chuyên 
môn; 
- ¯u tiên có kinh 
nghiệm công tác 
ở vị trí dự tuyển 

B MIÀN TRUNG - TÂY NGUYÊN 
1 Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng 

1.1 

Chuyên viên 
về quản lý 

nguồn nhân 
lực 

Tham gia công tác tham 
m°u, tổng hợp, xây dựng 
các văn bản quản lý, 
chiến l°ợc, quy hoạch, 
kế hoạch dài hạn, ngắn 
hạn, các dự án, đề án về 
quản lý nguồn nhân lực; 
tham gia tổ chức triên 
khai thực hiện các quy 
trình, kế hoạch, nhiệm 
vụ chuyên môn theo 
mảng công việc đ°ợc 
phân công.  

Chuyên viên 01.003 01 
Phòng Hành 
chính, Tổng 

hợp 

Đại học trở 
lên 

Quản trị nhân lực; 
Quản lý nhà n°ớc; 
Luật; Kinh tế; 
Khoa học quản lý; 
Quan hệ công 
chúng; Quản lý 
Thể dục thể thao; 
Giáo dục thể chất; 
Huấn luyện thể 
thao. 
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STT 

Tên vị trí 
việc làm 

cần tuyển 
dụng 

Mô tả vị trí việc làm  
cần tuyển 

Chức danh 
nghÁ 

nghiệp 
Mã số 

Số 
lượng 

chỉ tiêu 
cần 

tuyển 

Vị trí tuyển 
dụng (bộ 
ph¿n dự 

ki¿n bố trí 
công tác) 

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

Yêu cầu, tiêu 
chuẩn khác 

Trình độ 
đào tạo 

Ngành hoặc 
chuyên ngành đào 

tạo 

Yêu cầu về 
trình độ 

ngoại ngữ 

1.2 Kế toán viên 

Hạch toán kế toán về thu, 
chi tài chính của đ¡n vị; báo 
cáo tình hình thực hiện thu, 
chi tài chính của đ¡n vị cho 
các đ¡n vị thuộc lĩnh vực 
phạm vi quản lý  

Kế toán viên V.06.031 01 
Phòng Hành 
chính, Tổng 

hợp 

Đại học trở 
lên 

Chuyên ngành: 
Tài chính; Kế 
toán; Kiểm toán; 
Tài chính - ngân 
hàng 

  

1.3 Giảng viên  

Giảng dạy Bóng chuyền, 
thực hiện nhiệm vụ 
nghiên cứu khoa học, 
tham gia hoạt động 
chuyên môn khác và 
phục vụ cộng đồng 

Giảng viên 
hạng III V.07.01.03 01 

Khoa Huấn 
luyện thể 

thao 
Thạc sĩ 

Có bằng Thạc sĩ 
Giáo dục học và có 
bằng tốt nghiệp đại 
học ngành Huấn 
luyện thể thao 
(chuyên sâu Bóng 
chuyền) hoặc 
ngành Giáo dục 
thể chất (chuyên 
sâu Bóng chuyền) 

  

1.4 Giảng viên  

Giảng dạy Quản lý Thể 
dục thể thao, thực hiện 
nhiệm vụ nghiên cứu 
khoa học, tham gia hoạt 
động chuyên môn khác 
và phục vụ cộng đồng.  

Giảng viên 
hạng III V.07.01.03 01 

Khoa Quản 
lý Thể dục 

thể thao 
Thạc sĩ 

Có bằng Thạc sĩ 
Giáo dục học, và có 
bằng tốt nghiệp đại 
học một trong các 
ngành: Quản lý Thể 
dục thể thao, Huấn 
luyện thể thao, Giáo 
dục thể chất, Khoa 
học quản lý. 

  

2 Học viện Âm nhạc Hu¿ 

2.1 Giảng viên  

Giảng dạy môn chuyên 
ngành cho ngành Sáng 
tác âm nhạc và các môn 
kiến thức c¡ sở ngành âm 
nhạc cho các ngành khác; 

Giảng viên 
 hạng III V.07.01.03 01 

Khoa Sáng 
tác, Chỉ huy, 
Âm nhạc học 

Thạc sĩ trở 
lên 

Sáng tác 

T°¡ng đ°¡ng 
bậc 3 Khung 
năng lực 
ngoại ngữ 
Việt Nam 

Chứng chỉ ứng 
dụng CNTT c¡ 

bản 
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STT 

Tên vị trí 
việc làm 

cần tuyển 
dụng 

Mô tả vị trí việc làm  
cần tuyển 

Chức danh 
nghÁ 

nghiệp 
Mã số 

Số 
lượng 

chỉ tiêu 
cần 

tuyển 

Vị trí tuyển 
dụng (bộ 
ph¿n dự 

ki¿n bố trí 
công tác) 

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

Yêu cầu, tiêu 
chuẩn khác 

Trình độ 
đào tạo 

Ngành hoặc 
chuyên ngành đào 

tạo 

Yêu cầu về 
trình độ 

ngoại ngữ 

Chủ trì hoặc tham gia 
biên soạn giáo trình, sách 
phục vụ đào tạo; tham gia 
các hoạt động nghiên cứu 
khoa học, biểu diễn và 
phục vụ cộng đồng 

2.2 Giảng viên 

Giảng dạy môn chuyên 
ngành  ngành Piano; Chủ 
trì hoặc tham gia biên 
soạn giáo trình, sách 
phục vụ đào tạo; tham gia 
các hoạt động nghiên cứu 
khoa học, biểu diễn và 
phục vụ cộng đồng 

Giảng viên 
 hạng III V.07.01.03 01 Khoa Piano 

Thạc sĩ  
 

Nghệ thuật âm 
nhạc biểu diễn 
Piano; Ph°¡ng 
pháp giảng dạy 
chuyên ngành âm 
nhạc (Piano) 

T°¡ng đ°¡ng 
bậc 3 Khung 
năng lực 
ngoại ngữ 
Việt Nam 

Chứng chỉ ứng 
dụng CNTT c¡ 

bản 

2.3 Trợ giảng 

Hỗ trợ hoạt động giảng dạy 
môn chuyên ngành cho 
ngành Sáng tác âm nhạc và 
các môn kiến thức c¡ sở 
ngành âm nhạc cho các 
ngành khác, nghiên cứu 
khoa học, biểu diễn và phục 
vụ cộng đồng 

Trợ giảng 
hạng III V.07.01.23 01 

Khoa Sáng 
tác, Chỉ huy, 
Âm nhạc học 

Đại học trở 
lên 

Sáng tác 
 âm nhạc 

T°¡ng đ°¡ng 
bậc 3 Khung 
năng lực 
ngoại ngữ 
Việt Nam 

Chứng chỉ ứng 
dụng CNTT c¡ 

bản 

2.4 Trợ giảng 

Hỗ trợ hoạt động giảng 
dạy môn chuyên ngành 
đàn Nguyệt, nghiên cứu 
khoa học, biểu diễn và 
phục vụ cộng đồng 

Trợ giảng 
hạng III V.07.01.23 01 

Khoa Âm 
nhạc Di sản -
Truyền thống 

Đại học trở 
lên 

Biểu diễn nhạc cụ 
truyền thống (Đàn 

Nguyệt) 

T°¡ng đ°¡ng 
bậc 3 Khung 
năng lực 
ngoại ngữ 
Việt Nam 

Chứng chỉ ứng 
dụng CNTT c¡ 

bản 

2.5 Trợ giảng 

Hỗ trợ hoạt động giảng dạy 
chuyên ngành ngành Piano, 
nghiên cứu khoa học, biểu 
diễn và phục vụ cộng đồng 

Trợ giảng 
hạng III V.07.01.23 01 Khoa Piano 

Đại học trở 
lên 

Piano 

T°¡ng đ°¡ng 
bậc 3 Khung 
năng lực ngoại 
ngữ Việt Nam 

Chứng chỉ ứng 
dụng CNTT c¡ 

bản 
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STT 

Tên vị trí 
việc làm 

cần tuyển 
dụng 

Mô tả vị trí việc làm  
cần tuyển 

Chức danh 
nghÁ 

nghiệp 
Mã số 

Số 
lượng 

chỉ tiêu 
cần 

tuyển 

Vị trí tuyển 
dụng (bộ 
ph¿n dự 

ki¿n bố trí 
công tác) 

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

Yêu cầu, tiêu 
chuẩn khác 

Trình độ 
đào tạo 

Ngành hoặc 
chuyên ngành đào 

tạo 

Yêu cầu về 
trình độ 

ngoại ngữ 

2.6 Trợ giảng 

Hỗ trợ hoạt động giảng 
dạy chuyên ngành ngành 
thanh nhạc, nghiên cứu 
khoa học, biểu diễn và 
phục vụ cộng đồng 

Trợ giảng 
hạng III V.07.01.23 01 

Khoa  
Thanh nhạc 

Đại học trở 
lên 

Thanh nhạc 

T°¡ng đ°¡ng 
bậc 3 Khung 
năng lực 
ngoại ngữ 
Việt Nam 

Chứng chỉ ứng 
dụng CNTT c¡ 

bản 

2.7 

Chuyên viên 
về quản lý 
hoạt động 

đào tạo 

Tham gia thực hiện các 
nhiệm vụ liên quan đến 
lĩnh vực tuyển sinh và 
các hoạt động phục vụ 
công tác đào tạo 

Chuyên viên 01.003 01 

Phòng Đào 
tạo, Quản lý 
khoa học và 

Hợp tác quốc 
tế 

Đại học trở 
lên 

S° phạm âm nhạc; 
các ngành/ chuyên 

ngành âm nhạc 

T°¡ng đ°¡ng 
bậc 3 Khung 
năng lực 
ngoại ngữ 
Việt Nam 

Chứng chỉ ứng 
dụng CNTT c¡ 

bản 

2.8 

Chuyên viên 
về quản lý 

nguồn nhân 
lực 

Tham gia xây dựng văn 
bản, quy hoạch, kế 
hoạch, dự án, đề án về 
quản lý nguồn nhân lực; 
tham gia thực thi các 
nhiệm vụ chuyên môn 
theo mảng công việc 
đ°ợc phân công về quản 
lý nguồn nhân lực. 

Chuyên viên 01.003 01 
Phòng  

Hành chính, 
Tổng hợp 

Đại học trở 
lên 

Luật; Quản trị 
nhân lực 

T°¡ng đ°¡ng 
bậc 3 Khung 
năng lực 
ngoại ngữ 
Việt Nam 

Chứng chỉ ứng 
dụng CNTT c¡ 

bản 

2.9 Văn th° viên 

L°u giữ hồ s¡, tài liệu; 
thực hiện nghiệp vụ văn 
th°... Tham gia vận hành 
hệ thống quản lý tài liệu 
của c¡ quan; thực thi 
nhiệm vụ của văn th° c¡ 
quan theo quy định 

Văn th° 
viên 

02.007 01 
Phòng  

Hành chính, 
Tổng hợp 

Đại học trở 
lên 

Văn th° -  l°u trữ; 
L°u trữ học; L°u 
trữ học và quản trị 

văn phòng.  

 
Chứng chỉ ứng 
dụng CNTT c¡ 

bản 
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STT 

Tên vị trí 
việc làm 

cần tuyển 
dụng 

Mô tả vị trí việc làm  
cần tuyển 

Chức danh 
nghÁ 

nghiệp 
Mã số 

Số 
lượng 

chỉ tiêu 
cần 

tuyển 

Vị trí tuyển 
dụng (bộ 
ph¿n dự 

ki¿n bố trí 
công tác) 

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

Yêu cầu, tiêu 
chuẩn khác 

Trình độ 
đào tạo 

Ngành hoặc 
chuyên ngành đào 

tạo 

Yêu cầu về 
trình độ 

ngoại ngữ 

3 Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng 

3.1 
Chuyên viên 
về đào tạo 

Tham m°u, xây dựng các 
quy định, quy chế, quy 
trình chuyên môn nhằm 
phục vụ tốt cho công tác 
tuyển sinh, tổ chức đào 
tạo; Tham m°u cải tiến 
và hoàn thiện nội dung, 
ch°¡ng trình, quy trình, 
giáo trình, ph°¡ng pháp 
đào tạo và quản lý chất 
l°ợng đào tạo nghề của 
Tr°ờng 

Chuyên viên 01.003 02 

Phòng Đào tạo, 
Quản lý khoa 

học và Hợp tác 
quốc tế 

Đại học trở 
lên 

Quản trị Doanh 
nghiệp Du lịch - 

Dịch vụ;  
Anh văn 

 

Ngoại ngữ 
t°¡ng đ°¡ng 
bậc 2 theo 
khung năng 
lực ngoại ngữ 
6 bậc dùng 
cho Việt Nam 

 

3.2 

Chuyên viên 
về Công tác 
học sinh 
sinh viên 

Tham m°u thực hiện về 
chủ tr°¡ng, biện pháp kế 
hoạch tổ chức các hoạt 
động nhằm quản lý và 
giáo dục toàn diện cho 
HSSV của Tr°ờng; Tổ 
chức triển khai công tác 
quản lý HSSV; chủ trì 
việc đánh giá xếp loại 
HSSV theo qui định. 

Chuyên viên 01.003 01 

Phòng Khảo 
thí, Đảm bảo 
chất l°ợng 
giáo dục và 

công tác 
HSSV 

Đại học trở 
lên 

S° phạm Ngữ 
văn; Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ 

hành 
 

Ngoại ngữ 
t°¡ng đ°¡ng 
bậc 2 theo 
khung năng 
lực ngoại ngữ 
6 bậc dùng 
cho Việt Nam 
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STT 

Tên vị trí 
việc làm 

cần tuyển 
dụng 

Mô tả vị trí việc làm  
cần tuyển 

Chức danh 
nghÁ 

nghiệp 
Mã số 

Số 
lượng 

chỉ tiêu 
cần 

tuyển 

Vị trí tuyển 
dụng (bộ 
ph¿n dự 

ki¿n bố trí 
công tác) 

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

Yêu cầu, tiêu 
chuẩn khác 

Trình độ 
đào tạo 

Ngành hoặc 
chuyên ngành đào 

tạo 

Yêu cầu về 
trình độ 

ngoại ngữ 

3.3 

Chuyên viên 
về C¡ sở vật 
chất và thiết 
bị 

Chủ trì, tham gia, tham 
m°u xây dựng các nội quy, 
quy chế chỉ đạo bảo đảm 
điều kiện làm việc của viên 
chức và ng°ời lao động 
trong Nhà tr°ờng;  Tham 
m°u thực hiện tốt công tác 
bảo trì, bảo d°ỡng toàn bộ 
trang thiết bị, công cụ, 
dụng cụ của tr°ờng. 

Chuyên viên 01.003 01 
Phòng Hành 
chính, Tổng 

hợp 

Đại học trở 
lên 

Kinh tế 

Ngoại ngữ 
t°¡ng đ°¡ng 
bậc 2 theo 
khung năng 
lực ngoại ngữ 
6 bậc dùng 
cho Việt Nam 

 

4 Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt 

4.1 
Chuyên viên 
về đào tạo  

Chủ trì h°ớng dẫn, tổ chức 
triển khai thực thi các 
nhiệm vụ chuyên môn về 
công tác đào tạo, giáo dục 
nghề nghiệp đối với đào 
tạo chính quy ở các cấp 
trình độ cao đẳng, trung 
cấp, đào tạo trình độ s¡ 
cấp, đào tạo th°ờng 
xuyên, đào tạo nghề 
nghiệp theo mảng công 
việc đ°ợc phân công 

Chuyên viên 01.003 01 

Phòng Đào 
tạo, Quản lý 
khoa học và 

Hợp tác quốc 
tế 

Đại học trở 
lên 

Công nghệ thông 
tin 

  

4.2 

Giảng viên 
giáo dục 
nghề nghiệp 
lý thuyết 
hạng III: 
Giảng dạy 
Tin học 

Giảng dạy  tin học c¡ bản 
cho học sinh, sinh viên; 
đánh giá kết quả học tập, 
kết quả thi của ng°ời học; 
Thực hiện nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ; tham 
gia các hoạt động chuyên 
môn, nghiệp vụ;  

Giảng viên 
giáo dục 

nghề nghiệp 
lý thuyết 
(hạng III) 

V.09.02.03 01 
Khoa Kiến 

thức c¡ bản - 
C¡ sở ngành 

Đại học trở 
lên 

Công nghệ thông 
tin; S° phạm tin 

 

Có văn bằng, 
chứng chỉ đáp ứng 
tiêu chuẩn về trình 
độ nghiệp vụ s° 
phạm theo quy 
định chuẩn chuyên 
môn, nghiệp vụ của 
nhà giáo GDNN 
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STT 

Tên vị trí 
việc làm 

cần tuyển 
dụng 

Mô tả vị trí việc làm  
cần tuyển 

Chức danh 
nghÁ 

nghiệp 
Mã số 

Số 
lượng 

chỉ tiêu 
cần 

tuyển 

Vị trí tuyển 
dụng (bộ 
ph¿n dự 

ki¿n bố trí 
công tác) 

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

Yêu cầu, tiêu 
chuẩn khác 

Trình độ 
đào tạo 

Ngành hoặc 
chuyên ngành đào 

tạo 

Yêu cầu về 
trình độ 

ngoại ngữ 

4.3 

Giảng viên 
giáo dục 
nghề nghiệp 
lý thuyết 
hạng III: 
Giảng dạy 
chuyên 
ngành du lịch 

- Thực hiện công tác 
giảng dạy; đánh giá kết 
quả học tập, kết quả thi 
tốt nghiệp của ng°ời học; 
H°ớng dẫn chuyên đề, 
khóa luận tốt nghiệp; 
luyện thi tay nghề các 
cấp; Tham gia các hoạt 
động chuyên môn, 
nghiệp vụ; thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ. 

Giảng viên 
giáo dục 

nghề nghiệp 
lý thuyết 
(hạng III) 

V.09.02.03 05 
Trung tâm 
Dịch vụ và 

Đào tạo lái xe 

Đại học trở 
lên 

Du lịch; Khách 
sạn, nhà hàng; 
Công nghệ thực 
phẩm; Quản trị 
kinh doanh thực 
phẩm; Khoa học 
dinh d°ỡng và ẩm 
thực; Quản trị dịch 
vụ du lịch và hành 
trình; Quản trị dịch 
vụ nhà hàng và ăn 
uống; Quản lý 
khách sạn; Lịch 
sử; Văn hoá du 
lịch; Việt Nam 
học; Ngữ văn; 
Quản trị dịch vụ du 
lịch và Lữ hành 

 

Có văn bằng, 
chứng chỉ đáp 
ứng tiêu chuẩn về 
trình độ nghiệp 
vụ s° phạm theo 
quy định chuẩn 
chuyên môn, 
nghiệp vụ của 
nhà giáo GDNN 

5 Trường Cao đẳng Du lịch Hu¿ 

5.1 

Giảng viên 
giáo dục 
nghề nghiệp 
lý thuyết 
hạng III: 
Giảng dạy 
CBMA Á 

- Giảng dạy lý thuyết 
hoặc giảng dạy tích hợp 
từ trình độ s¡ cấp đến 
trình độ cao đẳng mô đun 
chế biến món ăn Á, cắt 
tỉa; 
- Đánh giá kết quả học 
tập, kết quả thi tốt nghiệp 
của ng°ời học và các 
nhiệm vụ khác theo phân 
công. 

Giảng viên 
giáo dục 
nghề nghiệp 
lý thuyết 
(hạng III) 

V.09.02.03 01 
Khoa Quản trị 
Chế biến món 
ăn 

Đại học trở 
lên 

Quản lý khách sạn 
quốc tế; Quản trị 
kinh doanh du 
lịch; Luật; Quản trị 
kinh doanh; Ngôn 
ngữ: Anh, Pháp, 
Trung, Nhật; Tài 
chính - Ngân hàng; 
Quản trị nhà hàng 
và dịch vụ ăn uống  

Ngoại ngữ 
(Anh, Nga, 
Pháp, Đức, 
Trung Quốc),  
trình độ A2 

- Có văn bằng, 
chứng chỉ đáp ứng 
tiêu chuẩn về trình 
độ nghiệp vụ s° 
phạm theo quy 
định chuẩn 
chuyên môn, 
nghiệp vụ của nhà 
giáo GDNN. 
- Bằng tốt nghiệp 
cao đẳng Kỹ thuật 
chế biến món ăn 
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STT 

Tên vị trí 
việc làm 

cần tuyển 
dụng 

Mô tả vị trí việc làm  
cần tuyển 

Chức danh 
nghÁ 

nghiệp 
Mã số 

Số 
lượng 

chỉ tiêu 
cần 

tuyển 

Vị trí tuyển 
dụng (bộ 
ph¿n dự 

ki¿n bố trí 
công tác) 

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

Yêu cầu, tiêu 
chuẩn khác 

Trình độ 
đào tạo 

Ngành hoặc 
chuyên ngành đào 

tạo 

Yêu cầu về 
trình độ 

ngoại ngữ 

(KTCBMA), cao 
đẳng nghề; Chứng 
chỉ kỹ năng thực 
hành nghề trình độ 
cao đẳng nghề; 
Chứng chỉ kỹ 
năng nghề quốc 
gia bậc 3; Chứng 
chỉ kỹ năng nghề 
xuất sắc tại các kỳ 
thi kỹ năng nghề 
quốc gia; Chứng 
nhận bậc thợ 5/7 
hoặc 4/6 trở lên. 

5.2 

Giảng viên 
giáo dục 
nghề nghiệp 
lý thuyết 
hạng III: 
Giảng dạy 
CBMA Âu 

Giảng dạy lý thuyết hoặc 
giảng dạy tích hợp từ 
trình độ s¡ cấp đến trình 
độ cao đẳng mô đun chế 
biến món ăn Âu, Bánh 
Âu; Bếp tr°ởng tại Trung 
tâm đào tạo thực hành 
nghề du lịch và các 
nhiệm vụ khác theo phân 
công. 

Giảng viên 
giáo dục 
nghề nghiệp 
lý thuyết 
(hạng III) 

V.09.02.03 01 

Trung tâm 
Đào tạo thực 

hành nghề 
Du lịch 

Đại học trở 
lên 

Quản lý khách sạn 
quốc tế; Quản trị 
kinh doanh du 
lịch; Luật; Quản trị 
kinh doanh; Ngôn 
ngữ Anh, Pháp, 
Trung, Nhật; Tài 
chính- Ngân hàng;  
Quản trị nhà hàng 
và dịch vụ ăn 
uống.   

T°¡ng đ°¡ng 
bậc 2 Khung 
năng lực 
ngoại ngữ 
Việt Nam 

- Có văn bằng, 
chứng chỉ đáp ứng 
tiêu chuẩn về trình 
độ nghiệp vụ s° 
phạm theo quy 
định chuẩn chuyên 
môn, nghiệp vụ của 
nhà giáo GDNN 
- Bằng tốt nghiệp 
cao đẳng 
KTCBMA, cao 
đẳng nghề; Chứng 
chỉ kỹ năng thực 
hành nghề trình độ 
cao đẳng nghề; 
Chứng chỉ kỹ năng 
nghề quốc gia bậc 
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STT 

Tên vị trí 
việc làm 

cần tuyển 
dụng 

Mô tả vị trí việc làm  
cần tuyển 

Chức danh 
nghÁ 

nghiệp 
Mã số 

Số 
lượng 

chỉ tiêu 
cần 

tuyển 

Vị trí tuyển 
dụng (bộ 
ph¿n dự 

ki¿n bố trí 
công tác) 

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

Yêu cầu, tiêu 
chuẩn khác 

Trình độ 
đào tạo 

Ngành hoặc 
chuyên ngành đào 

tạo 

Yêu cầu về 
trình độ 

ngoại ngữ 

3; Chứng chỉ kỹ 
năng nghề xuất sắc 
tại các kỳ thi kỹ 
năng nghề quốc 
gia; Chứng nhận 
bậc thợ 5/7 hoặc 
4/6 trở lên. 

5.3 

Giảng viên 
giáo dục 
nghề nghiệp 
lý thuyết 
hạng III: 
Giảng dạy 
CBMA Á 

Giảng dạy lý thuyết hoặc 
giảng dạy tích hợp từ 
trình độ s¡ cấp đến trình 
độ cao đẳng mô đun chế 
biến món ăn Á; đánh giá 
kết quả học tập, kết quả 
thi tốt nghiệp của ng°ời 
học và các nhiệm vụ khác 
theo phân công. 

Giảng viên 
giáo dục 
nghề nghiệp 
lý thuyết 
(hạng III) 

V.09.02.03 01 

Trung tâm 
Đào tạo thực 

hành nghề 
Du lịch 

Đại học trở 
lên 

Quản lý khách sạn 
quốc tế; Quản trị 
kinh doanh du 
lịch; Luật; Quản trị 
kinh doanh; Ngôn 
ngữ Anh, Pháp, 
Trung, Nhật; Tài 
chính - Ngân hàng;  
Quản trị nhà hàng 
và dịch vụ ăn 
uống.   

T°¡ng đ°¡ng 
bậc 2 Khung 
năng lực 
ngoại ngữ 
Việt Nam 

- Có văn bằng, 
chứng chỉ đáp ứng 
tiêu chuẩn về trình 
độ nghiệp vụ s° 
phạm theo quy 
định chuẩn chuyên 
môn, nghiệp vụ của 
nhà giáo GDNN 
- Bằng tốt nghiệp 
cao đẳng 
KTCBMA, cao 
đẳng nghề; Chứng 
chỉ kỹ năng thực 
hành nghề trình độ 
cao đẳng nghề; 
Chứng chỉ kỹ năng 
nghề quốc gia bậc 
3; Chứng chỉ kỹ 
năng nghề xuất sắc 
tại các kỳ thi kỹ 
năng nghề quốc 
gia; Chứng nhận 
bậc thợ 5/7 hoặc 
4/6 trở lên. 
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STT 

Tên vị trí 
việc làm 

cần tuyển 
dụng 

Mô tả vị trí việc làm  
cần tuyển 

Chức danh 
nghÁ 

nghiệp 
Mã số 

Số 
lượng 

chỉ tiêu 
cần 

tuyển 

Vị trí tuyển 
dụng (bộ 
ph¿n dự 

ki¿n bố trí 
công tác) 

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

Yêu cầu, tiêu 
chuẩn khác 

Trình độ 
đào tạo 

Ngành hoặc 
chuyên ngành đào 

tạo 

Yêu cầu về 
trình độ 

ngoại ngữ 

5.4 

Giảng viên 
giáo dục 
nghề nghiệp 
lý thuyết 
hạng III 

Giảng dạy lý thuyết từ 
trình độ s¡ cấp đến trình 
độ cao đẳng các mô đun 
Quản trị Lữ hành; H°ớng 
dẫn du lịch; đánh giá kết 
quả học tập, kết quả thi 
tốt nghiệp của ng°ời học 
và các nhiệm vụ khác 
theo phân công. 

Giảng viên 
giáo dục 
nghề nghiệp 
lý thuyết 
(hạng III) 

V.09.02.03 01 

Khoa Quản trị 
Lữ hành, 
H°ớng dẫn 
du lịch 

Đại học trở 
lên 

Quản trị Kinh 
doanh Du lịch; 
Quản trị dịch vụ du 
lịch và lữ hành; 
Ngôn ngữ Anh; 
ngôn ngữ Pháp; 
Nhật; Trung; Quản 
trị kinh doanh. 

T°¡ng đ°¡ng 
bậc 2 Khung 
năng lực 
ngoại ngữ 
Việt Nam 

Có văn bằng, 
chứng chỉ đáp 
ứng tiêu chuẩn về 
trình độ nghiệp 
vụ s° phạm theo 
quy định chuẩn 
chuyên môn, 
nghiệp vụ của 
nhà giáo GDNN 

5.5 

Giảng viên 
giáo dục 
nghề nghiệp 
lý thuyết 
hạng III 

- Giảng dạy các mô đun 
Chăm sóc sắc đẹp trong 
các khu nghỉ d°ỡng và 
khách sạn nghề Quản trị 
khu Resort; Quản trị 
Buồng, nghiệp vụ Buồng. 
- Đánh giá kết quả học tập, 
kết quả thi tốt nghiệp của 
ng°ời học và các nhiệm 
vụ khác theo phân công. 

Giảng viên 
giáo dục 
nghề nghiệp 
lý thuyết 
(hạng III) 

V.09.02.03 01 
Khoa Quản trị 
Khách sạn, 
Nhà hàng 

Đại học trở 
lên 

Quản trị kinh 
doanh du lịch; 
Quản lý Khách sạn 
quốc tế; Kinh tế; 
Ngôn ngữ Anh; 
Tiếng Pháp; Tiếng 
Trung; Kế toán 
doanh nghiệp; 
Quản trị kinh 
doanh. 

T°¡ng đ°¡ng 
bậc 3 Khung 
năng lực 
ngoại ngữ 
Việt Nam 

Có văn bằng, 
chứng chỉ đáp 
ứng tiêu chuẩn về 
trình độ nghiệp 
vụ s° phạm theo 
quy định chuẩn 
chuyên môn, 
nghiệp vụ của 
nhà giáo GDNN. 

5.6 

Giảng viên 
giáo dục 
nghề nghiệp 
thực hành 
hạng III: 
Giảng dạy 
Kỹ thuật 
phục vụ Nhà 
hàng 

Giảng dạy thực hành, lý 
thuyết từ trình độ s¡ cấp 
đến trình độ cao đẳng mô 
đun nghiệp vụ Nhà hàng, 
quản trị Nhà hàng; đánh 
giá kết quả học tập, kết 
quả thi tốt nghiệp của 
ng°ời học; Phụ trách bộ 
phận Nhà hàng tại Trung 
tâm và các nhiệm vụ 
khác theo phân công. 

Giảng viên 
giáo dục 
nghề nghiệp 
thực hành 
(hạng III) 

V.09.02.04 01 

Trung tâm 
Đào tạo thực 
hành nghề Du 
lịch 

Có văn 
bằng, chứng 
chỉ, chứng 
nhận đáp 
ứng tiêu 
chuẩn về kỹ 
năng nghề 
để dạy thực 
hành trình 
độ cao đẳng 
theo quy 

Quản trị nhà hàng, 
Quản trị khách 
sạn; Quản trị khu 
Resort. 
 
 
 
 
 
 
 

T°¡ng đ°¡ng 
bậc 2 Khung 
năng lực 
ngoại ngữ 
Việt Nam 

Có văn bằng, 
chứng chỉ đáp 
ứng tiêu chuẩn về 
trình độ nghiệp 
vụ s° phạm theo 
quy định chuẩn 
chuyên môn, 
nghiệp vụ của 
nhà giáo GDNN 
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STT 

Tên vị trí 
việc làm 

cần tuyển 
dụng 

Mô tả vị trí việc làm  
cần tuyển 

Chức danh 
nghÁ 

nghiệp 
Mã số 

Số 
lượng 

chỉ tiêu 
cần 

tuyển 

Vị trí tuyển 
dụng (bộ 
ph¿n dự 

ki¿n bố trí 
công tác) 

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

Yêu cầu, tiêu 
chuẩn khác 

Trình độ 
đào tạo 

Ngành hoặc 
chuyên ngành đào 

tạo 

Yêu cầu về 
trình độ 

ngoại ngữ 

định chuẩn 
chuyên môn, 
nghiệp vụ 
của nhà giáo 
GDNN 

5.7 

Giáo viên 
giáo dục 
nghề nghiệp 
thực hành 
hạng III: 
Giảng dạy 
nghề Kỹ 
thuật phục 
vụ nhà hàng 

Giảng dạy thực hành kỹ 
thuật phục vụ nhà hàng 

 

Giáo viên 
giáo dục 
nghề nghiệp 
thực hành 
(hạng III) 

V.09.02.08 01 

Trung tâm 
Đào tạo thực 
hành nghề Du 
lịch 

Có bằng tốt 
nghiệp trung 
cấp trở lên 
hoặc có 
chứng chỉ kỹ 
năng nghề 
để dạy trình 
độ s¡ cấp 

Kỹ thuật phục vụ 
nhà hàng; 
Nghiệp vụ nhà 
hàng; 
 

T°¡ng đ°¡ng 
bậc 2 Khung 
năng lực 
ngoại ngữ 
Việt Nam 

Có văn bằng, 
chứng chỉ đáp 
ứng tiêu chuẩn về 
trình độ nghiệp 
vụ s° phạm theo 
quy định chuẩn 
chuyên môn, 
nghiệp vụ của 
nhà giáo GDNN 

5.8 

Giáo viên 
giáo dục 
nghề nghiệp 
thực hành 
giảng dạy 
Nghiệp vụ 
Lễ tân 

Giảng dạy thực hành 
nghề Lễ tân 
 

Giáo viên 
giáo dục 
nghề nghiệp 
thực hành 
(hạng III) 

V.09.02.08 01 

Trung tâm 
Đào tạo thực 
hành nghề Du 
lịch 

Có bằng tốt 
nghiệp trung 
cấp trở lên 
hoặc có 
chứng chỉ 
kỹ năng 
nghề để dạy 
trình độ s¡ 
cấp 

Nghề quản trị 
khách sạn; Nghề 
quản trị Lễ tân, Lễ 
tân khách sạn 

T°¡ng đ°¡ng 
bậc 2 Khung 
năng lực 
ngoại ngữ 
Việt Nam 

Có văn bằng, 
chứng chỉ đáp 
ứng tiêu chuẩn về 
trình độ nghiệp 
vụ s° phạm theo 
quy định chuẩn 
chuyên môn, 
nghiệp vụ của 
nhà giáo GDNN 

5.9 

Chuyên viên 
về c¡ sở vật 
chất và thiết 
bị 

Công tác quản trị c¡ sở vật 
chất; Công tác quản lý trang 
thiết bị dạy học và các nhiệm 
vụ khác theo phân công. 

Chuyên viên 01.003 01 
Phòng Hành 
chính, Tổng 
hợp 

Tốt nghiệp 
đại học trở 
lên 

Xây dựng; Kiến trúc; 
Quản trị kinh doanh; 
Quản trị kinh doanh 
du lịch; Luật 

  

5.10 

Chuyên viên 
quản lý 
nguồn nhân 
lực 

Tham m°u các nội dung 
liên quan đến công tác tổ 
chức quản lý của tr°ờng, 
việc tuyển dụng, sử dụng, 

Chuyên viên 01.003 01 
Phòng Hành 
chính, Tổng 
hợp 

Tốt nghiệp 
đại học trở 
lên 

Quản trị Kinh 
doanh Du lịch; 
Quản trị Kinh 
doanh; Kinh tế, 
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STT 

Tên vị trí 
việc làm 

cần tuyển 
dụng 

Mô tả vị trí việc làm  
cần tuyển 

Chức danh 
nghÁ 

nghiệp 
Mã số 

Số 
lượng 

chỉ tiêu 
cần 

tuyển 

Vị trí tuyển 
dụng (bộ 
ph¿n dự 

ki¿n bố trí 
công tác) 

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

Yêu cầu, tiêu 
chuẩn khác 

Trình độ 
đào tạo 

Ngành hoặc 
chuyên ngành đào 

tạo 

Yêu cầu về 
trình độ 

ngoại ngữ 

bố trí, đánh giá, quản lý cán 
bộ công chức, viên chức; 
bổ nhiệm, miễn nhiệm, 
thuyên chuyển, kỷ luật cán 
bộ, công chức, viên chức; 
đào tạo, bồi d°ỡng cán bộ, 
công chức, viên chức; quản 
lý hồ s¡ cán bộ, công chức, 
viên chức… 

Luật; Ngôn ngữ 
Anh, Trung, Pháp, 
Nhật; Công nghệ 
Thông tin; Kinh tế. 

5.11 
Chuyên viên 
đào tạo 

Xây dựng ngành nghề, c¡ 
cấu, chỉ tiêu tuyển sinh và 
triển khai hoạt động tuyển 
sinh; Xây dựng và điều 
chỉnh ch°¡ng trình dạy 
nghề; Xây dựng kế hoạch, 
tổ chức thực hiện thi tốt 
nghiệp và cấp văn bằng 
chứng chỉ; Quản lý hành 
chính về công tác giáo vụ. 

Chuyên viên 01.003 01 

Phòng Đào 
tạo, Quản lý 
khoa học và 
Hợp tác quốc 
tế 

Tốt nghiệp 
đại học trở 
lên 

Công nghệ thông 
tin, kinh tế, Quản 
trị kinh doanh; 
quản trị kinh 
doanh du lịch 

  

C MIÀN NAM 
1 Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh 

1.1 
Giảng viên 

(Piano) 
Giảng dạy chuyên môn 

Piano 
Giảng  viên 

hạng III V.07.01.03 01 Khoa Piano 
Thạc sĩ trở 

lên 

Nghệ thuật âm 
nhạc (Biễu diễn 

Piano) 
 

Chứng chỉ 
ngoại ngữ 
t°¡ng đ°¡ng 
bậc 3 khung 
năng lực ngoại 
ngữ 6 bậc dùng 
cho Việt Nam 

Chứng chỉ ứng 
dụng CNTT c¡ 

bản 

1.2 
Giảng viên 
(đệm Piano) 

Đệm Piano cho chuyên 
ngành chỉ huy 

Giảng  viên 
hạng III V.07.01.03 01 

Khoa Sáng 
tác, Chỉ huy, 
Âm nhạc học 

Thạc sĩ trở 
lên 

Nghệ thuật âm 
nhạc (Biễu diễn 

Piano) 

Chứng chỉ 
ngoại ngữ 
t°¡ng đ°¡ng 

Chứng chỉ ứng 
dụng CNTT c¡ 

bản 
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STT 

Tên vị trí 
việc làm 

cần tuyển 
dụng 

Mô tả vị trí việc làm  
cần tuyển 

Chức danh 
nghÁ 

nghiệp 
Mã số 

Số 
lượng 

chỉ tiêu 
cần 

tuyển 

Vị trí tuyển 
dụng (bộ 
ph¿n dự 

ki¿n bố trí 
công tác) 

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

Yêu cầu, tiêu 
chuẩn khác 

Trình độ 
đào tạo 

Ngành hoặc 
chuyên ngành đào 

tạo 

Yêu cầu về 
trình độ 

ngoại ngữ 

 bậc 3 khung 
năng lực ngoại 
ngữ 6 bậc dùng 
cho Việt Nam 

1.3 
Giảng viên 

(Thanh 
nhạc) 

Giảng dạy chuyên môn 
Thanh nhạc 

Giảng  viên 
hạng III  V.07.01.03 01 

Khoa Thanh 
nhạc 

Thạc sĩ trở 
lên 

Nghệ thuật âm 
nhạc; Âm nhạc 

Chứng chỉ 
ngoại ngữ 
t°¡ng đ°¡ng 
bậc 3 khung 
năng lực 
ngoại ngữ 6 
bậc dùng cho 
Việt Nam 

Chứng chỉ ứng 
dụng CNTT c¡ 

bản 

1.4 
Trợ giảng 

(Thanh 
nhạc) 

Trợ giảng chuyên môn 
Thanh nhạc 

Trợ giảng V.07.01.23 01 
Khoa Thanh 

nhạc 
Đại học trở 

lên 

Nghệ thuật âm 
nhạc; Thanh nhạc 

 

Chứng chỉ 
ngoại ngữ 
t°¡ng đ°¡ng 
bậc 3 khung 
năng lực ngoại 
ngữ 6 bậc dùng 
cho Việt Nam 

Chứng chỉ ứng 
dụng CNTT c¡ 

bản 

1.5 
Giảng viên 

(Piano) 
Giảng dạy môn Piano 

phổ thông 
Giảng  viên 

hạng III V.07.01.03 01 
Khoa Văn 

hóa & Kiến 
thức c¡ bản 

Thạc sĩ trở 
lên 

Nghệ thuật âm 
nhạc (Biễu diễn 

Piano) 

Chứng chỉ 
ngoại ngữ 
t°¡ng đ°¡ng 
bậc 3 khung 
năng lực 
ngoại ngữ 6 
bậc dùng cho 
Việt Nam 

Chứng chỉ ứng 
dụng CNTT c¡ 
bản 

1.6 
Trợ giảng 
(Violon) 

Trợ giảng chuyên môn 
Violon 

 Trợ giảng 
 

V.07.01.23 
 

02 
Khoa Nhạc 
cụ ph°¡ng 

Tây 

Đại học trở 
lên 

Nghệ thuật âm 
nhạc; Biểu diễn 
nhạc cụ ph°¡ng 

Tây 

Chứng chỉ 
ngoại ngữ 
t°¡ng đ°¡ng 
bậc 3 khung 

Chứng chỉ ứng 
dụng CNTT c¡ 

bản 
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STT 

Tên vị trí 
việc làm 

cần tuyển 
dụng 

Mô tả vị trí việc làm  
cần tuyển 

Chức danh 
nghÁ 

nghiệp 
Mã số 

Số 
lượng 

chỉ tiêu 
cần 

tuyển 

Vị trí tuyển 
dụng (bộ 
ph¿n dự 

ki¿n bố trí 
công tác) 

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

Yêu cầu, tiêu 
chuẩn khác 

Trình độ 
đào tạo 

Ngành hoặc 
chuyên ngành đào 

tạo 

Yêu cầu về 
trình độ 

ngoại ngữ 

năng lực 
ngoại ngữ 6 
bậc dùng cho 
Việt Nam 

1.7 

 
Giảng viên 
(kiến thức) 

 

Giảng dạy các môn kiến 
thức Jazz-Pop-Rock 

Giảng  viên 
hạng III 

 
 

V.07.01.03 
 
 

01 

 
Khoa Jazz-

Pop-Rock và 
Công nghệ 
âm nhạc 

Thạc sĩ trở 
lên 

Nghệ thuật âm 
nhạc;Sáng tác 

Chứng chỉ 
ngoại ngữ 
t°¡ng đ°¡ng 
bậc 3 khung 
năng lực 
ngoại ngữ 6 
bậc dùng cho 
Việt Nam 

Chứng chỉ ứng 
dụng CNTT c¡ 

bản 

1.8 

 
Giảng viên 
(đàn Nhị) 

 

Giảng dạy chuyên môn 
đàn Nhị 

Giảng  viên 
hạng III 

 
 

V.07.01.03 
 
 

01 
Khoa Âm 

nhạc truyền 
thống 

Thạc sĩ trở 
lên 

Nghệ thuật âm 
nhạc; Ph°¡ng 

pháp giảng dạy 
chuyên ngành Đàn 

Nhị 

Chứng chỉ 
ngoại ngữ 
t°¡ng đ°¡ng 
bậc 3 khung 
năng lực 
ngoại ngữ 6 
bậc dùng cho 
Việt Nam 

Chứng chỉ ứng 
dụng CNTT c¡ 

bản 

1.9 

 
Giảng viên 
(kiến thức) 

 

 
Giảng dạy các môn kiến 
thức ngành S° phạm âm 

nhạc 

Giảng  viên 
hạng III 

 
 

V.07.01.03 
 
 

01 

 
 

Bộ phận Tại 
chức, Phòng 

Đào tạo, 
Quản lý khoa 
học và Hợp 
tác Quốc tế 

Thạc sĩ trở 
lên 

Nghệ thuật âm 
nhạc 

Chứng chỉ 
ngoại ngữ 
t°¡ng đ°¡ng 
bậc 3 khung 
năng lực 
ngoại ngữ 6 
bậc dùng cho 
Việt Nam 

Chứng chỉ ứng 
dụng CNTT c¡ 

bản 
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STT 

Tên vị trí 
việc làm 

cần tuyển 
dụng 

Mô tả vị trí việc làm  
cần tuyển 

Chức danh 
nghÁ 

nghiệp 
Mã số 

Số 
lượng 

chỉ tiêu 
cần 

tuyển 

Vị trí tuyển 
dụng (bộ 
ph¿n dự 

ki¿n bố trí 
công tác) 

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

Yêu cầu, tiêu 
chuẩn khác 

Trình độ 
đào tạo 

Ngành hoặc 
chuyên ngành đào 

tạo 

Yêu cầu về 
trình độ 

ngoại ngữ 

2 Trường Đại học Văn hoá Thành phố Hồ Chí Minh 

2.1 

Công 
nghệ 

thông tin 
hạng III 

Làm nhiệm vụ quản trị hệ 
thống mạng Internet; 
phần mềm, quản lý thiết 
bị công nghệ thông tin 
của Tr°ờng. 

Công nghệ 
thông tin 
hạng III 

V.11.06.14 01 
Phòng Hành 
chính, Tổng 

hợp 

Đại học 
trở lên 

Kỹ thuật phần 
mềm; Khoa học 
máy tính; Hệ thống 
thông tin; Công 
nghệ thông tin 

  

2.2 
Giảng 
viên 

Giảng dạy các học phần 
Kinh tế xuất bản, Pháp 
luật xuất bản, Sở hữu trí 
tuệ và bản quyền tác giả. 

Giảng viên 
hạng III V.07.01.03 01 

Khoa Xuất 
bản, Phát 

hành 

Thạc sĩ 
trở lên 

Luật kinh tế; Kinh 
tế; Quản trị kinh 
doanh; Xuất bản 

  

2.3 
Giảng 
viên 

Giảng dạy các học phần: 
Sản xuất TVC, Sản xuất 
sản phẩm truyền hình, 
Thu thập và xử lý thông 
tin báo chí. 

Giảng viên 
hạng III V.07.01.03 01 

Khoa Truyền 
thông 

Thạc sĩ 
trở lên 

Báo chí học; 
Truyền thông; 
Truyền thông đại 
chúng; Quản lý văn 
hóa; Văn hóa học 

 

¯u tiên: Có kinh 
nghiệm hoạt động 
báo chí; trình độ 
Tiến sĩ 

2.4 
Giảng 
viên 

Giảng dạy các học phần: 
Tổ chức sự kiện trong du 
lịch; Quản lý kinh doanh 
l°u trú và ăn uống; Tổng 
quan l°u trú và ăn uống.  

Giảng viên 
hạng III V.07.01.03 02 Khoa Du lịch 

Thạc sĩ 
trở lên 

Du lịch; Quản trị 
Dịch vụ du lịch và 
Lữ hành; Quản lý 
văn hóa (có bằng 
đại học ngành Việt 
Nam học (Văn hóa 
Du lịch)) 

 

¯u tiên: Có kinh 
nghiệm tại các 
doanh nghiệp du 
lịch - khách sạn, 
nhà hàng. 

3 Trường Đại học Mỹ thu¿t Thành phố Hồ Chí Minh 

3.1 Giảng viên  

Giảng dạy các học phần 
Hình họa c¡ bản, bố cục 
c¡ bản, chất liệu chuyên 
khoa In đá, In kẽm, 
Nghiên cứu Mỹ thuật cổ. 

Giảng viên 
hạng III V.07.01.03 02 

Khoa Mỹ 
thuật tạo hình 

Thạc sĩ trở 
lên 

Mỹ thuật tạo hình  

Có chứng chỉ bồi 
d°ỡng nghiệp vụ 
sự phạm (đối với 
ứng viên không tốt 
nghiệp đại học s° 
phạm hoặc đại học 
s° phạm kỹ thuật) 



36 
 

STT 

Tên vị trí 
việc làm 

cần tuyển 
dụng 

Mô tả vị trí việc làm  
cần tuyển 

Chức danh 
nghÁ 

nghiệp 
Mã số 

Số 
lượng 

chỉ tiêu 
cần 

tuyển 

Vị trí tuyển 
dụng (bộ 
ph¿n dự 

ki¿n bố trí 
công tác) 

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

Yêu cầu, tiêu 
chuẩn khác 

Trình độ 
đào tạo 

Ngành hoặc 
chuyên ngành đào 

tạo 

Yêu cầu về 
trình độ 

ngoại ngữ 

3.2 Giảng viên  
Giảng dạy các học phần 

hình họa và c¡ sở tạo 
hình 

Giảng viên 
hạng III V.07.01.03 01 

Khoa mỹ 
thuật ứng 

dụng 

Thạc sĩ trở 
lên 

Mỹ thuật tạo hình  

Có chứng chỉ bồi 
d°ỡng nghiệp vụ 
sự phạm (đối với 
ứng viên không tốt 
nghiệp đại học s° 
phạm hoặc đại học 
s° phạm kỹ thuật) 

3.3 
Chuyên viên 
về quản lý 
ng°ời học 

Thực hiện công tác công 
tác tổ chức các hoạt động 
phong trào cho sinh viên; 
Công tác Đoàn TN; Kết 
nối doanh nghiệp hỗ trợ 
việc làm cho sinh viên; 
Thực hiện khảo sát các bên 
liên quan phục vụ cho 
công tác kiểm định 

Chuyên viên 01.003 01 

Phòng Đảm 
bảo chất 

l°ợng giáo 
dục và Công 
tác sinh viên 

Đại học trở 
lên 

S° phạm mỹ thuật   

4 Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh 

4.1 
Chuyên viên 
về hành chính 
- văn phòng 

Chủ trì, theo dõi và tổ 
chức triển khai thực hiện 
về hành chính - văn 
phòng. Lập kế hoạch về 
việc quản lý, sửa chữa, 
vận hành trang thiết bị 
phục vụ đào tạo.  

Chuyên viên 01.003 01 
Phòng Hành 
chính, Tổng 

hợp 

Đại học trở 
lên 

Đạo diễn điện ảnh, 
truyền hình 

Chứng chỉ 
ngoại ngữ 
t°¡ng đ°¡ng 
bậc 3 khung 
năng lực 
ngoại ngữ 
Việt Nam 

- Chứng chỉ ứng 
dụng CNTT c¡ 
bản 
- ¯u tiên: có kinh 
nghiệm làm việc 
tại các tr°ờng Đại 
học nghệ thuật. 

4.2 
Chuyên viên 
về Tổng hợp 

Tham m°u theo dõi và tổ 
chức triển khai thực hiện 
các nhiệm vụ Tổng hợp. 
Thực hiện việc lập hồ s¡ 
dự toán, thanh quyết toán 
chứng từ mua sắm trang 
thiết bị phục vụ đào tạo. 

Chuyên viên 01.003 01 
Phòng Hành 
chính, Tổng 

hợp 

Đại học trở 
lên 

Quản trị văn 
phòng; Kế toán  

Chứng chỉ 
ngoại ngữ 
t°¡ng đ°¡ng 
bậc 3 khung 
năng lực 
ngoại ngữ 
Việt Nam 

- Chứng chỉ ứng 
dụng CNTT c¡ 
bản 
- ¯u tiên: có kinh 
nghiệm làm việc 
tại các tr°ờng Đại 
học nghệ thuật. 
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STT 

Tên vị trí 
việc làm 

cần tuyển 
dụng 

Mô tả vị trí việc làm  
cần tuyển 

Chức danh 
nghÁ 

nghiệp 
Mã số 

Số 
lượng 

chỉ tiêu 
cần 

tuyển 

Vị trí tuyển 
dụng (bộ 
ph¿n dự 

ki¿n bố trí 
công tác) 

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

Yêu cầu, tiêu 
chuẩn khác 

Trình độ 
đào tạo 

Ngành hoặc 
chuyên ngành đào 

tạo 

Yêu cầu về 
trình độ 

ngoại ngữ 

4.3 

Chuyên viên 
về quản lý 
ch°¡ng trình 
và tổ chức 
hoạt động đào 
tạo, bồi d°ỡng 

Tham gia xây dựng, hoàn 
thiện dự án, đề án và tổ 
chức thực hiện chính sách, 
pháp luật về quản lý 
ch°¡ng trình và tổ chức, 
hoạt động đào tạo, bồi 
d°ỡng; chủ trì, tổ chức 
triển khai thực thi các 
nhiệm vụ chuyên môn 
theo mảng công việc đ°ợc 
phân công. Sử dụng thành 
thạo phần mềm đào tạo 
Hemis của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo. Nắm vững quy 
chế, quy định về tuyển 
sinh đại học, cao đẳng. 

Chuyên viên 01.003 01 

Phòng Đào 
tạo, Quản lý 

khoa học, 
Hợp tác quốc 

tế và Th° 
viện 

Đại học trở 
lên 

Công nghệ thông 
tin 

Chứng chỉ 
ngoại ngữ 
t°¡ng đ°¡ng 
bậc 3 khung 
năng lực ngoại 
ngữ Việt Nam 

- Chứng chỉ ứng 
dụng CNTT c¡ bản 
- ¯u tiên: có kinh 
nghiệm làm việc tại 
các tr°ờng Đại học 
nghệ thuật. 

4.4 
Th° viện 
viên hạng 

III 

Tham gia xây dựng phát 
triển th° viện, thực hiện 
các công tác chuyên môn 
Th° viện. 

Th° viện 
viên hạng 

III 
V.10.02.06 01 

Phòng Đào 
tạo, Quản lý 

khoa học, 
Hợp tác quốc 

tế và Th° 
viện 

Đại học trở 
lên 

Thông tin - Th° 
viện 

Chứng chỉ 
ngoại ngữ 
t°¡ng đ°¡ng 
bậc 2 khung 
năng lực ngoại 
ngữ Việt Nam 

- Chứng chỉ ứng 
dụng CNTT c¡ bản 
- ¯u tiên: có kinh 
nghiệm làm việc tại 
các tr°ờng Đại học 
nghệ thuật. 

4.5 

Chuyên viên 
về quản lý 
bảo đảm và 
kiểm định 
chất l°ợng 
giáo dục 

Tham gia xây dựng, hoàn 
thiện văn bản quy phạm 
pháp luật, dự án, đề án và 
tổ chức thực hiện chính 
sách, pháp luật về quản lý 
bảo đảm và kiểm định 
chất l°ợng giáo dục theo 
mảng công việc đ°ợc 
phân công. 

Chuyên viên 01.003 01 

Phòng Khảo 
thí, Đảm bảo 
chất l°ợng 
giáo dục và 

Công tác Học 
sinh, sinh 

viên 

Thạc sĩ trở 
lên 

Thạc sĩ Quản trị 
kinh doanh (Tốt 
nghiệp Đại học 
ngành/chuyên 

ngành Công nghệ 
thông tin)  

Chứng chỉ 
ngoại ngữ 
t°¡ng đ°¡ng 
bậc 3 khung 
năng lực ngoại 
ngữ Việt Nam 

- Chứng chỉ ứng 
dụng CNTT c¡ bản 
- ¯u tiên: có kinh 
nghiệm làm việc tại 
các tr°ờng Đại học 
nghệ thuật.. 
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STT 

Tên vị trí 
việc làm 

cần tuyển 
dụng 

Mô tả vị trí việc làm  
cần tuyển 

Chức danh 
nghÁ 

nghiệp 
Mã số 

Số 
lượng 

chỉ tiêu 
cần 

tuyển 

Vị trí tuyển 
dụng (bộ 
ph¿n dự 

ki¿n bố trí 
công tác) 

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

Yêu cầu, tiêu 
chuẩn khác 

Trình độ 
đào tạo 

Ngành hoặc 
chuyên ngành đào 

tạo 

Yêu cầu về 
trình độ 

ngoại ngữ 

4.6 
Chuyên viên 
về quản lý 
ng°ời học 

Tham gia xây dựng, hoàn 
thiện dự án, đề án và tổ 
chức thực hiện chính 
sách, pháp luật về quản lý 
ng°ời học (bao gồm cả 
tuyển sinh đào tạo; chính 
sách và các hoạt động hỗ 
trợ đối với ng°ời học) và 
các công việc đ°ợc phân 
công. 

Chuyên viên 01.003 01 

Phòng Khảo 
thí, Đảm bảo 
chất l°ợng 
giáo dục và 

Công tác Học 
sinh, sinh 

viên 

Đại học trở 
lên 

Quản trị nhân lực  

Chứng chỉ 
ngoại ngữ 
t°¡ng đ°¡ng 
bậc 3 khung 
năng lực ngoại 
ngữ Việt Nam 

- Chứng chỉ ứng 
dụng CNTT c¡ bản 
- ¯u tiên: có kinh 
nghiệm làm việc tại 
các tr°ờng Đại học 
nghệ thuật. 

4.7 Giảng viên  

Giảng dạy môn Kỹ thuật 
biểu diễn cho diễn viên 
kịch và điện ảnh , công 
tác diễn viên cho đạo 
diễn và dạy công tác đạo 
diễn sân khấu và các môn 
học khác liên quan đến 
ngành Sân khấu. 

Giảng viên 
hạng III V07.01.03 01 

Khoa Sân 
khấu  

Thạc sĩ trở 
lên 

Thạc sĩ Lý luận và 
lịch sử sân khấu; 
Thạc sĩ Nghệ thuật 
Sân khấu (Tốt 
nghiệp Đại học 
ngành/chuyên 
ngành Đạo diễn 
sân khấu) 

Chứng chỉ 
ngoại ngữ 
t°¡ng đ°¡ng 
bậc 3 khung 
năng lực 
ngoại ngữ 
Việt Nam 

- Có chứng chỉ 
Nghiệp vụ s° 
phạm;  
- Chứng chỉ ứng 
dụng CNTT c¡ 
bản 

4.8 Giảng viên  

Giảng dạy môn Thanh 
nhạc và môn Âm nhạc 
đại c°¡ng và các môn 
học liên quan đến ngành 
Sân khấu. 

Giảng viên 
hạng III V07.01.03 01 

Khoa Sân 
khấu 

Thạc sĩ trở 
lên 

Nghệ thuật âm 
nhạc (Thanh nhạc) 

Chứng chỉ 
ngoại ngữ 
t°¡ng đ°¡ng 
bậc 3 khung 
năng lực 
ngoại ngữ 
Việt Nam 

- Có chứng chỉ 
Nghiệp vụ s° 
phạm; 
- Chứng chỉ ứng 
dụng CNTT c¡ 
bản 

4.9 Trợ giảng 

Trợ giảng môn hoá trang 
cho ngành diễn viên kịch 
điện ảnh và ngành đạo 
diễn sân khấu. Hoá trang 
tạo hình nhân vật và môn 
tạo hình chất liệu , chế 

Trợ giảng V07.01.23 01 
Khoa Sân 

khấu 
Đại học trở 

lên 

Đạo diễn Sân 
khấu; Đạo diễn 
điện ảnh, truyền 

hình   

Chứng chỉ 
ngoại ngữ 
t°¡ng đ°¡ng 
bậc 3 khung 
năng lực ngoại 
ngữ Việt Nam 

- Có chứng chỉ 
Nghiệp vụ s° phạm; 
- Chứng chỉ ứng 
dụng CNTT c¡ bản 
- ¯u tiên: đã tham 
gia giảng dạy tại 
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STT 

Tên vị trí 
việc làm 

cần tuyển 
dụng 

Mô tả vị trí việc làm  
cần tuyển 

Chức danh 
nghÁ 

nghiệp 
Mã số 

Số 
lượng 

chỉ tiêu 
cần 

tuyển 

Vị trí tuyển 
dụng (bộ 
ph¿n dự 

ki¿n bố trí 
công tác) 

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

Yêu cầu, tiêu 
chuẩn khác 

Trình độ 
đào tạo 

Ngành hoặc 
chuyên ngành đào 

tạo 

Yêu cầu về 
trình độ 

ngoại ngữ 

tác mặt nạ . Hoá trang 
hiệu ứng đặc biệt và các 
môn học khác liên quan 
đến ngành Sân khấu 

các tr°ờng Đại 
học nghệ thuật; 
- ¯u tiên: đang 
học Thạc sĩ 

4.10 Trợ giảng  

Trợ giảng môn Tiếng nói 
sân khấu - điện ảnh , lồng 
tiếng và môn Kỹ thuật 
biểu diễn và các môn học 
khác liên quan đến ngành 
Sân khấu 

Trợ giảng  V07.01.23 01 
Khoa Sân 

khấu  
Đại học trở 

lên 
Đạo diễn Sân khấu 

Chứng chỉ 
ngoại ngữ 
t°¡ng đ°¡ng 
bậc 3 khung 
năng lực 
ngoại ngữ 
Việt Nam 

- Có chứng chỉ 
Nghiệp vụ s° phạm; 
- Chứng chỉ ứng 
dụng CNTT c¡ bản 
- ¯u tiên: đã tham 
gia giảng dạy tại 
các tr°ờng Đại học 
nghệ thuật. 
- ̄ u tiên: đang học 
Thạc sĩ 

4.11 Giảng viên  

Giảng dạy môn nghiệp 
vụ đạo diễn (hệ Đại học), 
dựng phim và các môn 
học khác liên quan đến 
chuyên ngành Đạo diễn 
Điện ảnh - Truyền hình 
(hệ Đại học)  

Giảng viên 
hạng III V07.01.03 02 

Khoa Điện 
ảnh, Truyền 

hình  

Thạc sĩ trở 
lên 

Thạc sĩ Lý luận và 
lịch sử điện ảnh, 
truyền hình; Thạc 
sĩ Nghệ thuật điện 
ảnh, truyền hình 
(Tốt nghiệp Đại 
học ngành/ chuyên 
ngành Đạo diễn 
điện ảnh, truyền 
hình) 

Chứng chỉ 
ngoại ngữ 
t°¡ng đ°¡ng 
bậc 3 khung 
năng lực 
ngoại ngữ 
Việt Nam 

- Có chứng chỉ 
Nghiệp vụ s° phạm; 
- Chứng chỉ ứng 
dụng CNTT c¡ bản 
- ¯u tiên ứng viên 
có giải th°ởng 
quốc gia hoặc của 
Hội Điện ảnh - 
Truyền hình. ¯u 
tiên các cá nhân có 
quá trình làm việc 
các Báo đài, trung 
tâm, viện nghiên 
cứu hoặc các công 
ty truyền thông liên 
quan đến điện ảnh - 
truyền hình. 
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STT 

Tên vị trí 
việc làm 

cần tuyển 
dụng 

Mô tả vị trí việc làm  
cần tuyển 

Chức danh 
nghÁ 

nghiệp 
Mã số 

Số 
lượng 

chỉ tiêu 
cần 

tuyển 

Vị trí tuyển 
dụng (bộ 
ph¿n dự 

ki¿n bố trí 
công tác) 

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

Yêu cầu, tiêu 
chuẩn khác 

Trình độ 
đào tạo 

Ngành hoặc 
chuyên ngành đào 

tạo 

Yêu cầu về 
trình độ 

ngoại ngữ 

- ¯u tiên: đã tham 
gia giảng dạy tại 
các tr°ờng Đại học 
nghệ thuật.. 

4.12 Giảng viên  

Giảng dạy môn Âm 
thanh, Nghiệp vụ đạo 
diễn và một số môn học 
khác liên quan đến 
chuyên ngành Đạo diễn 
Điện ảnh - Truyền hình  

Giảng viên 
hạng III V07.01.03 02 

Khoa Điện 
ảnh, Truyền 

hình  

Thạc sĩ trở 
lên 

Thạc sĩ Lý luận và 
lịch sử điện ảnh, 
truyền hình; Thạc 
sĩ Nghệ thuật điện 
ảnh, truyền hình 
(Tốt nghiệp Đại 
học ngành/ chuyên 
ngành Đạo diễn 
điện ảnh, truyền 
hình) 

Chứng chỉ 
ngoại ngữ 
t°¡ng đ°¡ng 
bậc 3 khung 
năng lực 
ngoại ngữ 
Việt Nam 

- Có chứng chỉ 
Nghiệp vụ s° phạm; 
- Chứng chỉ ứng 
dụng CNTT c¡ bản 
- ¯u tiên ứng viên 
có giải th°ởng 
quốc gia hoặc của 
Hội Điện ảnh - 
Truyền hình. ¯u 
tiên các cá nhân có 
quá trình làm việc 
các Báo đài, trung 
tâm, viện nghiên 
cứu hoặc các công 
ty truyền thông liên 
quan đến điện ảnh - 
truyền hình. 

4.13 Giảng viên  

Giảng dạy môn Nghệ 
thuật quay, Nghiệp vụ 
quay phim, kỹ thuật ánh 
sáng màu sắc và các môn 
học khác liên quan đến 
chuyên ngành quay phim 
Điện ảnh – truyền hình 

Giảng viên 
hạng III V07.01.03 01 

Khoa Điện 
ảnh, Truyền 

hình  

Thạc sĩ trở 
lên 

Thạc sĩ Lý luận và 
lịch sử điện ảnh, 
truyền hình; Thạc 
sĩ Nghệ thuật điện 
ảnh, truyền hình  

(Tốt nghiệp Đại 
học ngành/ chuyên 
ngành Quay phim) 

Chứng chỉ 
ngoại ngữ 
t°¡ng đ°¡ng 
bậc 3 khung 
năng lực 
ngoại ngữ 
Việt Nam 

- Có chứng chỉ 
Nghiệp vụ s° phạm; 
- Chứng chỉ ứng 
dụng CNTT c¡ bản 
- ¯u tiên ứng 
viên có giải 
th°ởng quốc gia 
hoặc của Hội 
Điện ảnh - 
Truyền hình. ¯u 
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STT 

Tên vị trí 
việc làm 

cần tuyển 
dụng 

Mô tả vị trí việc làm  
cần tuyển 

Chức danh 
nghÁ 

nghiệp 
Mã số 

Số 
lượng 

chỉ tiêu 
cần 

tuyển 

Vị trí tuyển 
dụng (bộ 
ph¿n dự 

ki¿n bố trí 
công tác) 

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

Yêu cầu, tiêu 
chuẩn khác 

Trình độ 
đào tạo 

Ngành hoặc 
chuyên ngành đào 

tạo 

Yêu cầu về 
trình độ 

ngoại ngữ 

tiên các cá nhân 
có quá trình làm 
việc các Báo đài, 
trung tâm, viện 
nghiên cứu hoặc 
các công ty 
truyền thông liên 
quan đến điện 
ảnh - truyền hình. 
- ¯u tiên: đã tham 
gia giảng dạy tại 
các tr°ờng Đại 
học nghệ thuật. 

4.14 Giảng viên  

Giảng dạy môn Nhiếp ảnh, 
Nghiệp vụ Quay phim và 
một số môn học khác liên 
quan đến chuyên ngành 
Quay phim Điện ảnh – 
Truyền hình 

Giảng viên 
hạng III V07.01.03 01 

Khoa Điện 
ảnh, Truyền 

hình  

Thạc sĩ trở 
lên 

Thạc sĩ Lý luận và 
lịch sử điện ảnh, 
truyền hình; Thạc 
sĩ Nghệ thuật điện 
ảnh, truyền hình  

(Tốt nghiệp Đại 
học ngành/chuyên 
ngành Quay phim) 

Chứng chỉ 
ngoại ngữ 
t°¡ng đ°¡ng 
bậc 3 khung 
năng lực 
ngoại ngữ 
Việt Nam 

- Có chứng chỉ 
Nghiệp vụ s° phạm; 
- Chứng chỉ ứng 
dụng CNTT c¡ bản 
- ̄ u tiên ứng viên 
có giải th°ởng 
quốc gia hoặc của 
Hội Điện ảnh - 
Truyền hình. ¯u 
tiên các cá nhân 
có quá trình làm 
việc các Báo đài, 
trung tâm viện 
nghiên cứu hoặc 
các công ty truyền 
thông liên quan 
đến điện ảnh - 
truyền hình. 
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STT 

Tên vị trí 
việc làm 

cần tuyển 
dụng 

Mô tả vị trí việc làm  
cần tuyển 

Chức danh 
nghÁ 

nghiệp 
Mã số 

Số 
lượng 

chỉ tiêu 
cần 

tuyển 

Vị trí tuyển 
dụng (bộ 
ph¿n dự 

ki¿n bố trí 
công tác) 

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

Yêu cầu, tiêu 
chuẩn khác 

Trình độ 
đào tạo 

Ngành hoặc 
chuyên ngành đào 

tạo 

Yêu cầu về 
trình độ 

ngoại ngữ 

4.15 Giảng viên  

Giảng dạy môn Pháp luật 
Đại c°¡ng (hệ Đại học), 
Giáo dục pháp luật (Cao 
đẳng, Trung cấp) và các 
môn học khác liên quan 
đến pháp luật về Quyền Sở 
hữu trí tuệ, Bản quyền…. 

Giảng viên 
hạng III V07.01.03 01 

Khoa Kiến 
thức c¡ bản 

Thạc sĩ trở 
lên 

Luật học hoặc các 
Luật chuyên 

ngành 

Chứng chỉ 
ngoại ngữ 
t°¡ng đ°¡ng 
bậc 3 khung 
năng lực 
ngoại ngữ 
Việt Nam 

- Có chứng chỉ 
Nghiệp vụ s° phạm; 
- Chứng chỉ ứng 
dụng CNTT c¡ bản 

4.16 Giảng viên  Giảng dạy bộ môn: Ca 
cổ, Dân ca và Nói lối 

Giảng viên 
hạng III V.07.01.03 01 

Khoa Kịch 
hát dân tộc 

Thạc sĩ trở 
lên 

Thạc sĩ Nghệ thuật 
điện ảnh, truyền 
hình (Tốt nghiệp 
Đại học ngành/ 
chuyên ngành Đạo 
diễn Sân khấu) 

Chứng chỉ 
ngoại ngữ 
t°¡ng đ°¡ng 
bậc 3 khung 
năng lực 
ngoại ngữ 
Việt Nam 

- Có chứng chỉ 
Nghiệp vụ s° 
phạm;  
- Chứng chỉ ứng 
dụng CNTT c¡ bản 
- ̄ u tiên đã và đang 
là thỉnh giảng của 
khoa Kịch hát Dân 
tộc 

4.17 Giảng viên  

Đảm nhận và giảng dạy 
đ°ợc nhiều môn:  
Các môn cơ sở tạo hình: 
Hình họa, Hình khối c¡ 
bản;Trang trí; Bố cục Diễn 
họa màu n°ớc ( nội thất, đồ 
họa); C¡ sở tạo hình, Luật 
xa gần, Nguyên lý giải 
phẫu 
Các môn lý thuy¿t:  
Nguyên lý thiết kế nội thất; 
Nguyên lý thiết kế đồ hoạ; 
Nguyên lý chiếu sáng, 
ngoại thất;  Vật liệu nội 

Giảng viên 
hạng III V07.01.03 01 

Khoa Thiết 
kế mỹ thuật - 

Nhiếp ảnh 

Thạc sĩ trở 
lên 

Thạc sĩ Lý luận và 
lịch sử mỹ thuật; 
Thạc sĩ Mỹ thuật 
tạo hình (Tốt 
nghiệp Đại học 
ngành: Đồ họa; 
Hội họa; Kiến 
trúc) 

Chứng chỉ 
ngoại ngữ 
t°¡ng đ°¡ng 
bậc 3 khung 
năng lực 
ngoại ngữ 
Việt Nam 

- Có chứng chỉ 
Nghiệp vụ s° phạm; 
- Chứng chỉ ứng 
dụng CNTT c¡ bản 
- ¯u tiên: đã tham 
gia giảng dạy tại các 
tr°ờng Đại học 
nghệ thuật. , Có kinh 
nghiệm h°ớng dẫn 
sinh viên thực hiện 
đồ án, h°ớng dẫn tốt 
nghiệp. Tổ chức sự 
kiện, hỗ trợ cho sinh 
viên thực hành. 
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STT 

Tên vị trí 
việc làm 

cần tuyển 
dụng 

Mô tả vị trí việc làm  
cần tuyển 

Chức danh 
nghÁ 

nghiệp 
Mã số 

Số 
lượng 

chỉ tiêu 
cần 

tuyển 

Vị trí tuyển 
dụng (bộ 
ph¿n dự 

ki¿n bố trí 
công tác) 

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

Yêu cầu, tiêu 
chuẩn khác 

Trình độ 
đào tạo 

Ngành hoặc 
chuyên ngành đào 

tạo 

Yêu cầu về 
trình độ 

ngoại ngữ 

thất; Lịch sử mỹ thuật Việt 
Nam và thế giới, Lịch sử 
kiến trúc 
Các môn đồ họa - truyÁn 
thông: thiết kế bộ nhận 
diện th°¡ng hiệu, logo, 
poster, thiệp mời, 
Standee… Các phần mềm 
thiết kế: photoshop 

,illustrator, utocad, 

3dsmax, sketchup.  

Kịch bản đến khung hình, 
T.V.C quảng cáo, sản xuất 
phim quảng cáo, kịch bản 
truyền thông… 
Có kỹ năng hướng dẫn 
được sinh viên thực hiện đồ 
án, tổ chức sự kiện 
workshop, thực hiện bối 
cảnh nội, ngoại thất, phát 
triển ý tưởng thiết kế từ kịch 
bản, minh họa thời trang, 
minh họa truyện tranh, Mô 
hình thiết kế sân khấu…  
 

 

4.18 Trợ giảng  

Đảm nhận và giảng dạy 
đ°ợc nhiều môn: Thiết 
kế mỹ thuật sân khấu; 
Thiết kế mỹ thuật điện 
ảnh; Nguyên lý thiết kế 
nội thất;  

Trợ giảng  V07.01.23 01 
Khoa Thiết 

kế mỹ thuật - 
Nhiếp ảnh 

Đại học trở 
lên 

Đồ họa; Hội họa; 
Kiến trúc (¯u tiên có 
bằng Cao đẳng Thiết 
kế mỹ thuật Sân 
khấu - Điện ảnh) 

Chứng chỉ 
ngoại ngữ 
t°¡ng đ°¡ng 
bậc 3 khung 
năng lực ngoại 
ngữ Việt Nam 

- Có chứng chỉ 
Nghiệp vụ s° 
phạm;  
- Chứng chỉ ứng 
dụng CNTT c¡ 
bản 
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STT 

Tên vị trí 
việc làm 

cần tuyển 
dụng 

Mô tả vị trí việc làm  
cần tuyển 

Chức danh 
nghÁ 

nghiệp 
Mã số 

Số 
lượng 

chỉ tiêu 
cần 

tuyển 

Vị trí tuyển 
dụng (bộ 
ph¿n dự 

ki¿n bố trí 
công tác) 

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

Yêu cầu, tiêu 
chuẩn khác 

Trình độ 
đào tạo 

Ngành hoặc 
chuyên ngành đào 

tạo 

Yêu cầu về 
trình độ 

ngoại ngữ 

Nguyên lý thiết kế đồ hoạ 
Vật liệu nội thất. Thiết kế 
bộ nhận diện th°¡ng 
hiệu, logo, poster, thiệp 
mời, Standee… Các phần 
mềm thiết kế: 
photoshop,illustrator, 

utocad, 3dsmax, 

sketchup.  

Có kỹ năng hướng dẫn 
được sinh viên thực hiện 
đồ án, tổ chức sự kiện 
workshop, thực hiện bối 
cảnh nội, ngoại thất, 
phát triển ý tưởng thiết kế 
từ kịch bản, Thực hiện 
cảnh trí sân khấu, Mô 
hình thiết kế sân khấu… 
 

- ¯u tiên: đã 
tham gia giảng 
dạy tại các 
tr°ờng Đại học 
nghệ thuật. Có kỹ 
năng h°ớng dẫn 
sinh viên thực 
hiện đồ án, 
h°ớng dẫn tốt 
nghiệp. Tổ chức 
sự kiện, hỗ trợ 
cho sinh viên 
thực hành. Quản 
lý và điều phối 
cảnh trí, vật t° 
của khoa, hỗ trợ 
sinh viên khoa 
TKMT tốt nghiệp 
trên sân khấu và 
hiện tr°ờng; 
- ¯u tiên: đang 
học Thạc sĩ 

4.19 Giảng viên  

Đảm nhận và giảng dạy 
đ°ợc các môn: Kỹ thuật 
nhiếp ảnh; Nghệ thuật 
nhiếp ảnh; Nghệ thuật bố 
cục nhiếp ảnh; Thực hành 
nghệ thuật bố cục nhiếp 
ảnh và các môn học khác 
thuộc ngành nhiếp ảnh 
hoặc quay phim. 

Giảng viên 
hạng III V07.01.03 01 

Khoa Thiết 
kế mỹ thuật - 

Nhiếp ảnh 

Thạc sĩ trở 
lên  

Thạc sĩ Nghệ thuật 
điện ảnh, truyền 
hình (Tốt nghiệp 
Đại học ngành/ 
chuyên ngành 
Nhiếp ảnh hoặc Đại 
học ngành/ chuyên 
ngành Quay phim) 

Chứng chỉ 
ngoại ngữ 
t°¡ng đ°¡ng 
bậc 3 khung 
năng lực 
ngoại ngữ 
Việt Nam 

- Có chứng chỉ 
Nghiệp vụ s° 
phạm;  
- Chứng chỉ ứng 
dụng CNTT c¡ 
bản 
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STT 

Tên vị trí 
việc làm 

cần tuyển 
dụng 

Mô tả vị trí việc làm  
cần tuyển 

Chức danh 
nghÁ 

nghiệp 
Mã số 

Số 
lượng 

chỉ tiêu 
cần 

tuyển 

Vị trí tuyển 
dụng (bộ 
ph¿n dự 

ki¿n bố trí 
công tác) 

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

Yêu cầu, tiêu 
chuẩn khác 

Trình độ 
đào tạo 

Ngành hoặc 
chuyên ngành đào 

tạo 

Yêu cầu về 
trình độ 

ngoại ngữ 

4.20 
Chuyên viên 

về truyền 
thông 

Chủ trì hoặc tham gia xây 
dựng ch°¡ng trình, đề 
án, dự án về hoạt động 
truyền thông của c¡ 
quan; Tham gia xây dựng 
h°ớng dẫn triển khai 
thực hiện công tác truyền 
thông, cung cấp thông tin 
cho báo chí; Tổ chức 
triển khai thực hiện công 
tác truyền thông, thông 
tin cho báo chí của 
Tr°ờng theo quy định  

Chuyên viên 01.003 01 

Trung tâm 
Biểu diễn và 
Thực hành 
Sân khấu - 
Điện ảnh 

Đại học trở 
lên 

Ngành Kinh doanh 
Quốc tế (¯u tiên có 
bằng Cao đẳng 
Thiết kế Đa truyền 
thông) 

Chứng chỉ 
ngoại ngữ 
t°¡ng đ°¡ng 
bậc 3 khung 
năng lực 
ngoại ngữ 
Việt Nam 

- Chứng chỉ ứng 
dụng CNTT c¡ 
bản 
- ¯u tiên: Có 
trình độ tiếng 
Anh cao h¡n bậc 
3 khung năng lực 
ngoại ngữ Việt 
Nam. 
 

4.21 
Kỹ thuật 

dựng phim 
hạng III 

Thực hiện nhiệm vụ s¡ 
dựng để cho đạo diễn, 
dựng phim xem xét và 
điều chỉnh hoàn thiện tác 
phẩm trong phạm vi đ°ợc 
giao. 

Kỹ thuật 
dựng phim 

hạng III 
V11.11.33 01 

Trung tâm 
Biểu diễn và 
Thực hành 
Sân khấu - 
Điện ảnh 

Đại học trở 
lên 

Dựng phim; Kỹ 
thuật sản xuất 
ch°¡ng trình  

Chứng chỉ 
ngoại ngữ 
t°¡ng đ°¡ng 
bậc 3 khung 
năng lực 
ngoại ngữ 
Việt Nam 

Chứng chỉ ứng 
dụng CNTT c¡ 

bản 

4.22 
Âm thanh 
viên hạng 

III 

Thực hiện ghi âm, tiếng 
động cho các loại hình; 
Thực hiện thu thanh, 
chọn nhạc, lồng nhạc, 
hòa âm; Tiến hành cân 
chỉnh hệ thống thiết bị kỹ 
thuật tr°ớc khi tiến hành 
thực hiện ch°¡ng trình 
nhằm đảm bảo chất 
l°ợng yêu cầu; Khai thác 
hệ thống kỹ thuật nhằm 

Âm thanh 
viên hạng 

III 
V11.09.25 01 

Trung tâm 
Biểu diễn và 
Thực hành 
Sân khấu - 
Điện ảnh 

Đại học trở 
lên 

Kỹ thuật âm thanh 

Chứng chỉ 
ngoại ngữ 

t°¡ng đ°¡ng 
bậc 3 khung 

năng lực 
ngoại ngữ 
Việt Nam 

Chứng chỉ ứng 
dụng CNTT c¡ 

bản 
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STT 

Tên vị trí 
việc làm 

cần tuyển 
dụng 

Mô tả vị trí việc làm  
cần tuyển 

Chức danh 
nghÁ 

nghiệp 
Mã số 

Số 
lượng 

chỉ tiêu 
cần 

tuyển 

Vị trí tuyển 
dụng (bộ 
ph¿n dự 

ki¿n bố trí 
công tác) 

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

Yêu cầu, tiêu 
chuẩn khác 

Trình độ 
đào tạo 

Ngành hoặc 
chuyên ngành đào 

tạo 

Yêu cầu về 
trình độ 

ngoại ngữ 

đảm bảo hiệu quả âm 
thanh thu đ°ợc về không 
gian âm thanh, tiếng 
ch°¡ng trình và đảm bảo 
chất l°ợng âm thanh; Sử 
dụng thành thạo và bảo 
quản trang thiết bị kỹ 
thuật đ°ợc giao. 

5 Trường Trung cấp Múa Thành phố Hồ Chí Minh 

5.1 

 Chuyên 
viên về 

Hành chính- 
văn phòng 

Tham gia xây dựng và 
theo dõi và tổ chức triển 
khai thực hiện về hành 
chính - văn phòng thuộc 
lĩnh vực công tác đ°ợc 
phân công (theo dõi, thực 
hiện các hồ s¡ về chế độ, 
chính sách cho viên chức 
và ng°ời lao động…) 

 Chuyên 
viên 

 01.003  01 
Phòng Hành 
chính - Tổng 

hợp  

Đại học trờ 
lên  

Tài chính - Ngân 
hàng; Quản lý 

Nhà n°ớc 
  

5.2 
 Chuyên 

viên về đào 
tạo 

Thực hiện các quy định 
về đào tạo chính quy, liên 
thông, liên kết đào tạo, 
đào tạo th°ờng xuyên, 
bồi d°ỡng nghiệp vụ...  
kiểm tra đánh giá, thi, 
công nhận tốt nghiệp và 
cấp bằng tốt nghiệp 
chính quy với trình độ 
trung cấp. 

 Chuyên 
viên 

 01.003  01 
 Phòng Đào 
tạo, QLKH 
và HTQT 

 Đại học 
trờ lên  

Hành chính học; 
Biên đạo múa; Du 

lịch …  
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STT 

Tên vị trí 
việc làm 

cần tuyển 
dụng 

Mô tả vị trí việc làm  
cần tuyển 

Chức danh 
nghÁ 

nghiệp 
Mã số 

Số 
lượng 

chỉ tiêu 
cần 

tuyển 

Vị trí tuyển 
dụng (bộ 
ph¿n dự 

ki¿n bố trí 
công tác) 

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

Yêu cầu, tiêu 
chuẩn khác 

Trình độ 
đào tạo 

Ngành hoặc 
chuyên ngành đào 

tạo 

Yêu cầu về 
trình độ 

ngoại ngữ 

5.3 

Giáo viên 
giáo dục 

nghề nghiệp 
lý thuyết 
hạng III 

Giảng dạy lý thuyết trình 
độ trung cấp; đánh giá 
kết quả học tập, kết quả 
thi tốt nghiệp của ng°ời 
học; Tham gia các hoạt 
động chuyên môn, 
nghiệp vụ trong bộ môn, 
khoa, c¡ sở giáo dục 
nghề nghiệp; H°ớng dẫn 
thực tập; luyện thi cho 
ng°ời học tham gia kỳ thi 
tay nghề các cấp 

 Giáo viên 
GDNN lý 

thuyết hạng 
III 

V.09.02.07   01 
 Khoa Múa 

Dân gian dân 
tộc 

 Đại học 
trờ lên  

Huấn luyện múa; 
Biểu diễn múa; 
Biên đạo múa 

 

Có văn bằng, 
chứng chỉ đáp 
ứng tiêu chuẩn về 
trình độ nghiệp 
vụ s° phạm theo 
quy định chuẩn 
chuyên môn, 
nghiệp vụ của 
nhà giáo GDNN 

5.4 

 Giáo viên 
giáo dục 

nghề nghiệp 
hạng IV 

Tham gia các hoạt động 
chuyên môn, nghiệp vụ 
trong bộ môn, khoa, c¡ sở 
giáo dục nghề nghiệp; 
ứng dụng các tiến bộ khoa 
học kỹ thuật hoặc sáng 
kiến, cải tiến kỹ thuật vào 
giảng dạy và thực tiễn 
nghề nghiệp; H°ớng dẫn 
thực tập, thực tập kết hợp 
với lao động sản xuất; 
Tham gia luyện thi cho 
ng°ời học tham gia kỳ thi 
tay nghề các cấp 

Giáo 
viên GDNN 

hạng IV 
V.09.02.09   01 

Khoa Âm 
nhạc  

Trung cấp 
trở lên  

Nghệ thuật Âm 
nhạc; Âm nhạc; 
Nhạc cụ; Biểu diễn 
nhạc cụ truyền 
thống 

 

Có văn bằng, 
chứng chỉ đáp 
ứng tiêu chuẩn về 
trình độ nghiệp 
vụ s° phạm theo 
quy định chuẩn 
chuyên môn, 
nghiệp vụ của 
nhà giáo GDNN 

6 Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu 

6.1 
Chuyên viên 
về đào tạo  

Triển khai thực hiện 
nhiệm vụ chuyên môn về 
công tác đào tạo thuộc 
lĩnh vực đ°ợc phân công. 

Chuyên viên 01.003 02 

Phòng Đào 
tạo, Quản lý 
khoa học và 
hợp tác quốc tế 

Đại học trở 
lên 

Luật kinh tế; Quản 
trị kinh doanh; Kế 
toán 
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STT 

Tên vị trí 
việc làm 

cần tuyển 
dụng 

Mô tả vị trí việc làm  
cần tuyển 

Chức danh 
nghÁ 

nghiệp 
Mã số 

Số 
lượng 

chỉ tiêu 
cần 

tuyển 

Vị trí tuyển 
dụng (bộ 
ph¿n dự 

ki¿n bố trí 
công tác) 

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

Yêu cầu, tiêu 
chuẩn khác 

Trình độ 
đào tạo 

Ngành hoặc 
chuyên ngành đào 

tạo 

Yêu cầu về 
trình độ 

ngoại ngữ 

6.2 

Chuyên viên 
về công tác 
học sinh, 
sinh viên 

Chủ trì h°ớng dẫn, tổ 
chức triển khai thực thi 
các nhiệm vụ chuyên 
môn về công tác học 
sinh, sinh viên; Phối hợp 
tổ chức các hoạt động 
giao l°u văn hóa, văn 
nghệ, thể dục, thể thao, 
đảm bảo an ninh, trật tự, 
phòng chống tội phạm 
và các tệ nạn xã hội. 
Thực hiện phối hợp các 
công tác quản lý học 
sinh sinh viên nội trú, 
ngoại trú. 

Chuyên viên 
 

01.003 
01 

Phòng Đào 
tạo, Quản lý 
khoa học và 
hợp tác quốc 

tế 

Đại học trở 
lên 

Luật kinh tế; Quản 
trị kinh doanh; Kế 

toán 
  

7 Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ 

7.1 

Giảng viên 
giáo dục 
nghề nghiệp 
lý thuyết 
hạng III: 
giảng dạy 
nghiệp vụ 
h°ớng dẫn 
du lịch 

- Giảng dạy lý thuyết 
trình độ cao đẳng, trình 
độ trung cấp; giảng dạy 
trình độ s¡ cấp; đánh giá 
kết quả học tập, kết quả 
thi tốt nghiệp của ng°ời 
học; 
- H°ớng dẫn ng°ời học 
làm chuyên đề, khóa luận 
tốt nghiệp; thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ; luyện thi cho 
ng°ời học tham gia kỳ thi 
tay nghề các cấp. 

Giảng viên 
giáo dục 

nghề nghiệp 
lý thuyết 
hạng III  

V.09.02.03 01 

Khoa Quản 
trị Lữ hành, 
H°ớng dẫn 

du lịch 

Đại học trở 
lên 

Ngành Việt Nam 
Học (Chuyên 
ngành h°ớng dẫn 
viên)  

Có chứng chỉ 
ngoại ngữ 
t°¡ng đ°¡ng 
bậc 4 khung 
nǎng lực 
ngoại ngữ 
Việt Nam 

- Có văn bằng, 
chứng chỉ đáp 
ứng tiêu chuẩn về 
trình độ nghiệp 
vụ s° phạm theo 
quy định chuẩn 
chuyên môn, 
nghiệp vụ của 
nhà giáo GDNN; 
- ¯u tiên có thẻ 
h°ớng dẫn viên 
du lịch quốc tế và 
có kinh nghiệm 
trong hoạt động 
h°ớng dẫn khách 
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Tên vị trí 
việc làm 

cần tuyển 
dụng 

Mô tả vị trí việc làm  
cần tuyển 

Chức danh 
nghÁ 

nghiệp 
Mã số 

Số 
lượng 

chỉ tiêu 
cần 

tuyển 

Vị trí tuyển 
dụng (bộ 
ph¿n dự 

ki¿n bố trí 
công tác) 

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

Yêu cầu, tiêu 
chuẩn khác 

Trình độ 
đào tạo 

Ngành hoặc 
chuyên ngành đào 

tạo 

Yêu cầu về 
trình độ 

ngoại ngữ 

inbound;  Có 
kinh nghiệm 
giảng dạy chuyên 
ngành du lịch, lữ 
hành tại các c¡ sở 
GDNN từ 03 
năm trở lên 

7.2 
Chuyên viên 
về đào tạo 

Chủ trì h°ớng dẫn, tổ 
chức triển khai thực thi 
các nhiệm vụ chuyên 
môn về giáo dục nghề 
nghiệp đối với đào tạo 
chính quy ở các cấp trình 
độ cao đẳng, trung cấp, 
đào tạo trình độ s¡ cấp, 
đào tạo th°ờng xuyên, 
đào tạo nghề nghiệp  

Chuyên viên 01.003 01 

Phòng Đào 
tạo, Quản lý 
khoa học và 

Hợp tác quốc 
tế 

Đại học trở 
lên 

Chuyên ngành 
Luật 

Có chứng chỉ 
t°¡ng đ°¡ng 
bậc 2 (A2) 
khung năng 
lực ngoại ngữ 
6 bậc dùng 
cho Việt Nam 

 

 

 
 


